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THÔNG TƯ
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Căn cứ khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 22, khoản 3 Điều 23, khoản 3 Điều 
24, khoản 4 Điều 27, khoản 3 Điều 29, khoản 2 Điều 31, khoản 2 Điều 34, khoản 
3 Điều 35, khoản 5 Điều 40, điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 47, khoản 4 và 6 
Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; 

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc và Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều 
của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định chi tiết khoản 4 Điều 16, khoản 2 Điều 22, khoản 
3 Điều 23, khoản 3 Điều 24, khoản 4 Điều 27, khoản 3 Điều 29, khoản 2 Điều 31, 
khoản 2 Điều 34, khoản 3 Điều 35, khoản 5 Điều 40, điểm a khoản 2 và khoản 3 
Điều 47, khoản 4 và 6 Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

2. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi trực tiếp tham gia 
hoặc có liên quan đến hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn trên lãnh thổ Việt 
Nam đều phải thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Quy định chung về thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ 
quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Hồ sơ lấy ý kiến

a) Hồ sơ lấy ý kiến cộng đồng gồm Báo cáo tóm tắt đầy đủ các nội dung 
của quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm theo quy định tại Chương III của 
Thông tư này và các bản vẽ minh họa.

b) Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức trong quá trình thẩm định gồm thuyết 
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minh tổng hợp kèm theo bản vẽ thu nhỏ, bản vẽ đúng tỷ lệ; các văn bản pháp lý 
liên quan; văn bản tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia trong quá trình lập 
nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn.

2. Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch đô thị và nông thôn

a) Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và 
nông thôn

b) Nội dung và thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và 
nông thôn đảm bảo theo quy định tại Chương II, Chương III của Thông tư này.

3. Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và 
nông thôn

b) Nội dung và thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch quy 
hoạch đô thị và nông thôn đảm bảo theo quy định tại Chương II, Chương III của 
Thông tư này;

c) Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn.

4. Hồ sơ nêu tại khoản 1, khỏa 2, khoản 3 bao gồm 02 bộ tài liệu bằng bản 
giấy và tài liệu điện tử được số hóa từ tài liệu dạng giấy theo định dạng Portable 
Document Format (*.pdf) phiên bản 1.4 trở lên (Các bản vẽ khổ A0).

5. Quy định về đóng dấu xác nhận hồ sơ quy hoạch đô thị và nông thôn đã 
phê duyệt.

a) Sau khi quy hoạch đô thị và nông thôn có quyết định phê duyệt của cấp 
có thẩm quyền, Cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi hồ sơ đã hoàn thiện theo 
Quyết định phê duyệt Quy hoạch đến cơ quan thẩm định quy hoạch đóng dấu xác 
nhận hồ sơ theo mẫu được quy định tại Phục lục của Thông tư này. 

b) Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đóng dấu hồ sơ phải đóng dấu tại 
thuyết minh, khung tên và các mảnh ghép thành phần của bản vẽ trong hồ sơ 
nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

c) Thành phần hồ sơ để đóng dấu xác nhận gồm: Quyết định phê duyệt quy 
hoạch; Thuyết minh tổng hợp kèm bản vẽ thu nhỏ; Dự thảo quy định quản lý theo 
đồ án quy hoạch được duyệt; Bản vẽ thể hiện đúng tỷ lệ; Các văn bản, tài liệu liên 
quan.

Điều 3. Quy định chung về quy cách thể hiện hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, 
hồ sơ quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Nội dung thể hiện đối với thuyết minh, bản vẽ của nhiệm vụ quy hoạch, 
quy hoạch đô thị và nông thôn trong hồ sơ lấy ý kiến, hồ sơ trình thẩm định và 
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phê duyệt phải được trình bày rõ ràng, đầy đủ nội dung đối với từng loại, cấp độ 
quy hoạch và tuân thủ các quy định tại Chương II, Chương III và các phụ lục của 
Thông tư này.

2. Hệ thống ký hiệu bản vẽ của nhiệm vụ và quy hoạch đô thị và nông thôn 
phải tuân thủ theo quy định tại các phụ lục kèm theo Thông tư này.

3. Căn cứ điều kiện, đặc điểm phạm vi quy hoạch, có thể thành lập các bản 
đồ, sơ đồ riêng cho từng nội dung hiện trạng, định hướng hạ tầng kỹ thuật để đảm 
bảo thể hiện được đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

4. Tất cả các sơ đồ, bản đồ trong thành phần bản vẽ của hồ sơ nhiệm vụ và 
hồ sơ quy hoạch đô thị và nông thôn phải thể hiện rõ phạm vi ranh giới lập quy 
hoạch; ranh giới, tên các đơn vị hành chính trong phạm vi lập quy hoạch; tên đơn 
vị hành chính tiếp giáp bên ngoài phạm vi lập quy hoạch.

Chương II

NỘI DUNG HỒ SƠ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Điều 4. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung

1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết và căn cứ lập quy hoạch quy hoạch chung; vị trí, quy 
mô phạm vi và ranh giới lập quy hoạch chung;

b) Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng của khu vực lập quy hoạch; 
khái quát những vấn đề tồn tại chính trong quá trình thực hiện quản lý, phát triển. 
Nêu các phương hướng phát triển tại quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và 
phương án quy hoạch tại quy hoạch tỉnh và các dự án đang triển khai có tác động 
đến phạm vi lập quy hoạch chung;

c) Xác định tính chất, động lực phát triển, vai trò của khu vực lập quy 
hoạch đối với quốc gia, vùng và tỉnh; quan điểm và mục tiêu quy hoạch; xác định 
những vấn đề chính cần giải quyết trong quy hoạch;

d) Dự báo sơ bộ về phát triển kinh tế - xã hội, dân số, lao động, nghề 
nghiệp, đất đai phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn và hạ tầng kỹ thuật;

đ) Yêu cầu mức độ điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện 
trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng;

e) Yêu cầu về các nội dung của quy hoạch chung;

g) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, 
quy cách của sản phẩm hồ sơ quy hoạch chung; dự kiến về kinh phí; kế hoạch và 
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tiến độ lập quy hoạch chung; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức, đối tượng 
và kế hoạch lấy ý kiến về quy hoạch chung. 

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung và dự 
thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung trước đó (nếu có);

b) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch chung;

c) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn 
quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh;

b) Bản đồ ranh giới và phạm vi lập quy hoạch chung;

c) Các bản vẽ của hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung được thể hiện theo tỷ lệ 
thích hợp trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia, bản đồ 
phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn và bản đồ phương án quy 
hoạch hệ thống đô thị, nông thôn.

5. Đối với quy hoạch chung đô thị mới, bản vẽ và thuyết minh nhiệm vụ 
quy hoạch phải thể hiện đầy đủ, luận cứ rõ ràng cơ sở, căn cứ xác định phạm vi 
lập quy hoạch chung.

6. Đối với quy hoạch chung xã, thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch phải xác 
định yêu cầu thu thập thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng, dự kiến phát triển 
các hoạt động sản xuất nông nghiệp, yêu cầu về bảo đảm an ninh lương thực trên 
địa bàn xã.

7. Đối với quy hoạch chung khu kinh tế, thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch 
phải xác định yêu cầu thu thập thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng, dự báo 
phát triển theo các khu vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của vùng, tỉnh có 
liên quan, tác động đến mục tiêu phát triển của khu kinh tế.

8. Đối với quy hoạch chung khu du lịch quốc gia, thuyết minh nhiệm vụ 
quy hoạch phải xác định yêu cầu thu thập thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng, 
dự báo phát triển theo từng loại hình, nhu cầu du lịch của quốc gia, vùng, tỉnh có 
liên quan, tác động đến mục tiêu phát triển của khu du lịch.

Điều 5. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu
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1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch phân khu; xác định vị trí và 
luận cứ phạm vi và ranh giới lập quy hoạch phân khu; xác định quy mô diện tích, 
yêu cầu quản lý, đầu tư phát triển đối với khu vực lập quy hoạch phân khu;

b) Khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng của khu vực lập quy hoạch 
phân khu; nêu các định hướng phát triển tại quy hoạch chung đô thị và các quy 
hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đang triển khai có tác động đến phạm 
vi lập quy hoạch phân khu; sơ bộ xác định những vấn đề chính cần giải quyết và 
yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt;

c) Xác định sơ bộ về quy mô dân số, nhu cầu sử dụng đất và yêu cầu về cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch;

d) Yêu cầu đối với công tác điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu, số 
liệu, đánh giá hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng;

đ) Yêu cầu về các nội dung của quy hoạch phân khu;

e) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, 
quy cách của sản phẩm hồ sơ quy hoạch phân khu; dự kiến về kinh phí; kế hoạch 
và tiến độ lập quy hoạch phân khu; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức, đối 
tượng và kế hoạch lấy ý kiến về quy hoạch phân khu.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu và dự 
thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu trước đó (nếu có);

b) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch phân khu;

c) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung hoặc quy hoạch 
tỉnh hoặc quy hoạch vùng;

b) Bản đồ xác định phạm vi nghiên cứu, ranh giới khu vực lập quy hoạch 
phân khu;

c) Các bản vẽ của hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch phân khu được thể hiện theo 
tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ địa hình hiện trạng kết hợp bản đồ định hướng 
phát triển không gian hoặc bản đồ sử dụng đất quy hoạch.
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Điều 6. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch chi tiết; vị trí, phạm vi ranh 
giới, diện tích, chức năng khu vực lập quy hoạch chi tiết; sơ bộ các định hướng 
phát triển tại quy hoạch chung và nội dung quy hoạch phân khu đã được phê 
duyệt có tác động đến phạm vi lập quy hoạch chi tiết; nêu nhu cầu quản lý và đầu 
tư phát triển đối với khu vực lập quy hoạch chi tiết. Quy hoạch chi tiết phải thống 
nhất, cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt;

b) Đánh giá khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng, xác định sơ bộ 
những vấn đề, nội dung cơ bản cần giải quyết trong quy hoạch chi tiết và yêu cầu 
về việc cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được phê duyệt;

c) Dự kiến quy mô dân số; các chỉ tiêu cơ bản áp dụng trong  về nhu cầu sử 
dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở các quy định của quy 
hoạch phân khu, quy hoạch chung đã được phê duyệt;

d) Yêu cầu cụ thể về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá 
hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng;

đ) Yêu cầu về các nội dung của quy hoạch chi tiết, yêu cầu về dự kiến các 
hạng mục công trình cần ưu tiên đầu tư xây dựng trong khu vực lập quy hoạch; 
xác định các yêu cầu đối với việc nghiên cứu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh 
quan, sử dụng đất, kết nối hạ tầng kỹ thuật và các yêu cầu khác;

e) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, 
quy cách của sản phẩm hồ sơ quy hoạch chi tiết; dự kiến về kinh phí; kế hoạch và 
tiến độ lập quy hoạch chi tiết; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức, đối tượng 
và kế hoạch lấy ý kiến về quy hoạch chi tiết.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và dự 
thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trước đó (nếu có);

b) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch chi tiết;

c) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí khu vực lập quy hoạch chi tiết trích từ quy hoạch phân khu 
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hoặc quy hoạch chung đã được phê duyệt; 

b) Bản đồ phạm vi nghiên cứu, ranh giới khu vực lập quy hoạch chi tiết; 

c) Các bản vẽ của hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được thể hiện theo tỷ 
lệ thích hợp trên nền bản đồ hiện trạng địa hình kết hợp bản đồ tổng mặt bằng sử 
dụng đất hoặc sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của quy hoạch phân 
khu đã được phê duyệt. 

Điều 7. Hồ sơ nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng

1. Thuyết minh:

a) Sự cần thiết, cơ sở, căn cứ lập thiết kế đô thị riêng;

b) Xác định phạm vi nghiên cứu và ranh giới lập thiết kế đô thị riêng; mục 
tiêu, nguyên tắc lập thiết kế đô thị và các quy định về nội dung cần đạt được đối 
với thiết kế đô thị riêng;

c) Nêu các yêu cầu, nội dung cần nghiên cứu về tổ chức không gian, kiến 
trúc cảnh quan, bố cục các công trình; yêu cầu nghiên cứu các quy định về bảo 
tồn đô thị đối với các đô thị cổ, đô thị cũ...( nếu có); yêu cầu đối với hệ thống hạ 
tầng và môi trường.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng và dự 
thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (nếu có);

b) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch thiết kế đô thị riêng;

c) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ: 

a) Sơ đồ vị trí, ranh giới lập thiết kế đô thị riêng trích từ quy hoạch phân 
khu hoặc quy hoạch chung;

b) Các bản vẽ của hồ sơ nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng được thể hiện theo tỷ 
lệ thích hợp trên nền bản đồ hiện trạng địa hình kết hợp bản đồ tổng mặt bằng sử 
dụng đất hoặc sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của quy hoạch phân 
khu đã được phê duyệt. 

Điều 8. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch không gian ngầm đối với thành phố 
trực thuộc trung ương

1. Thuyết minh:
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a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch không gian ngầm; vị trí, phạm 
vi, quy mô lập quy hoạch không gian ngầm. Sơ bộ các định hướng phát triển tại 
quy hoạch chung đô thị và nội dung quy hoạch phân khu đã được phê duyệt có 
tác động đến phạm vi lập quy hoạch không gian ngầm. Nêu nhu cầu quản lý và 
đầu tư phát triển đối với khu vực lập quy hoạch. Quy hoạch không gian ngầm 
phải thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và cụ thể 
hóa quy hoạch chung đã được phê duyệt.

b) Đánh giá khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng, xác định sơ bộ 
những vấn đề, nội dung cơ bản cần giải quyết trong quy hoạch không gian ngầm 
và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch chung đã được phê duyệt;

c) Dự kiến nhu cầu sử dụng không gian ngầm; các chỉ tiêu cơ bản áp dụng 
trong về sử dụng đất, không gian, hệ thống hạ tầng trên cơ sở các quy định của 
quy hoạch chung đã được phê duyệt và yêu cầu phát triển;

d) Yêu cầu cụ thể về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá 
hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng;

đ) Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch không gian ngầm; dự kiến các 
hạng mục công trình ngầm cần đầu tư xây dựng; xác định các yêu cầu đối với 
việc nghiên cứu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, sử dụng đất, kết nối hạ 
tầng kỹ thuật và các yêu cầu khác;

e) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, 
quy cách của sản phẩm hồ sơ quy hoạch; dự toán kinh phí; kế hoạch và tiến độ 
lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về 
quy hoạch.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không gian 
ngầm và dự thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy 
hoạch không gian ngầm.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có);

b) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch không gian ngầm;

c) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, bản đồ khu vực lập quy hoạch không gian ngầm trên cơ sở 
quy hoạch chung đã được phê duyệt; 
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b) Bản vẽ của hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch không gian ngầm được thể hiện 
theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ hiện trạng địa hình kết hợp bản đồ sử dụng 
đất quy hoạch của quy hoạch chung đã được phê duyệt. 

Điều 9. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối 
với thành phố trực thuộc trung ương

1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết, căn cứ lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; 
vị trí, phạm vi, quy mô lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Sơ bộ các 
định hướng phát triển tại quy hoạch chung đô thị và nội dung quy hoạch phân khu 
đã được phê duyệt có tác động đến phạm vi lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng 
kỹ thuật. Nêu nhu cầu quản lý và đầu tư phát triển đối với khu vực lập quy hoạch. 
Quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật phải thống nhất đồng bộ với quy hoạch 
không gian ngầm và cụ thể hóa quy hoạch chung đã được phê duyệt.

b) Đánh giá khái quát đặc điểm tự nhiên và hiện trạng, xác định sơ bộ 
những vấn đề, nội dung cơ bản cần giải quyết trong quy hoạch chuyên ngành hạ 
tầng kỹ thuật và yêu cầu về việc cụ thể hóa quy hoạch chung đã được phê duyệt;

c) Dự kiến nhu cầu sử dụng về hạ tầng kỹ thuật; các chỉ tiêu cơ bản áp 
dụng trong về sử dụng đất, không gian, hệ thống hạ tầng trên cơ sở các quy định 
của quy hoạch chung đã được phê duyệt và yêu cầu phát triển;

d) Yêu cầu cụ thể về điều tra khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá 
hiện trạng; yêu cầu về cơ sở dữ liệu hiện trạng;

đ) Yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ 
thuật; dự kiến các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật cần đầu tư xây dựng; xác 
định các yêu cầu đối với việc nghiên cứu tổ chức, kết nối không gian, hạ tầng kỹ 
thuật và các yêu cầu khác;

e) Xác định danh mục bản vẽ, thuyết minh, phụ lục kèm theo; số lượng, 
quy cách của sản phẩm hồ sơ quy hoạch; dự kiến về kinh phí; kế hoạch và tiến độ 
lập quy hoạch; xác định yêu cầu về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về 
quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành 
hạ tầng kỹ thuật và dự thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm 
vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có);
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b) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật;

c) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, bản đồ khu vực lập quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ 
thuật trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt; 

b) Bản vẽ của hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật 
được thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ hiện trạng địa hình kết hợp bản 
đồ sử dụng đất quy hoạch của quy hoạch chung đã được phê duyệt. 

Chương III
HỒ SƠ QUY HOẠCH  ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Mục 1
HỒ SƠ QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Điều 10. Đối với thành phố trực thuộc trung ương

1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết, cơ sở, căn cứ lập quy chung thành phố trực thuộc 
trung ương;

b) Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng 
đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá 
công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển 
không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật. Đánh giá hiện trạng các chương trình, 
dự án đầu tư xây dựng, phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn 
thành phố. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết. Các số liệu phải được tổng 
hợp, thể hiện bằng sơ đồ, bảng biểu kèm theo thuyết minh ngắn gọn, rõ ràng;

c) Xác định mục tiêu, tính chất và động lực phát triển của thành phố;

d) Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho toàn thành phố, từng đô thị 
và khu vực đô thị trung tâm;

đ) Đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; 
phân tích các định hướng, yêu cầu của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng 
và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt đối với định 
hướng phát triển của thành phố. Dự báo các chỉ tiêu phát triển: Tỷ lệ đô thị hóa, 
quy mô dân số, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn thành phố; từng 
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đô thị, khu vực đô thị trung tâm và khu chức năng đô thị trên địa bàn thành phố.

e) Xác định nguyên tắc, tiêu chí làm cơ sở lựa chọn phương án cơ cấu phát 
triển đô thị;

g) Định hướng phát triển không gian: Xác định phạm vi, giới hạn phát triển 
không gian của khu vực đô thị trung tâm và khu vực được định hướng phát triển 
đô thị thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; đề xuất khu vực nội thị, ngoại thị; 
xác định các khu vực cần lập quy hoạch phân khu đô thị; quy hoạch phân khu xây 
dựng khu chức năng; quy hoạch chung xây dựng xã theo các giai đoạn quy hoạch;

h) Định hướng phát triển không gian cho khu vực đô thị trung tâm: Hướng 
phát triển, mở rộng đô thị; xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng; các khu 
chuyển đổi chức năng; khu hiện có hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, 
khu cần bảo tồn, tôn tạo; khu phát triển mới; khu cấm xây dựng; các khu dự trữ 
phát triển; xác định nguyên tắc phát triển đối với các khu chức năng; xác định hệ 
thống trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm công cộng, 
thể dục thể thao; công viên cây xanh và không gian mở của đô thị; trung tâm 
chuyên ngành cấp thành phố; xác định các khu vực dự kiến xây dựng công trình 
ngầm; xác định các vùng kiến trúc, cảnh quan, các khu vực trung tâm, khu vực 
cửa ngõ của đô thị, trục không gian chính, quảng trường lớn, không gian cây 
xanh, mặt nước, điểm nhấn trong đô thị và đề xuất nguyên tắc và yêu cầu tổ chức 
không gian, kiến trúc cho các khu vực trên.

i) Định hướng quy hoạch sử dụng đất toàn đô thị và khu vực đô thị trung 
tâm theo các giai đoạn quy hoạch. Tại khu vực đô thị trung tâm, xác định quy mô 
đối với các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này; 
xác định chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với đô thị;

k) Thiết kế đô thị gồm: Xác định vùng kiến trúc, cảnh quan trong đô thị; tổ 
chức không gian các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, 
quảng trường lớn, điểm nhấn đô thị; tổ chức không gian cây xanh, mặt nước;

l) Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: 

Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố: Xác định mạng lưới 
giao thông đối ngoại gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không; 
vị trí và quy mô cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, ga đường sắt; tuyến 
đường bộ, đường sắt đô thị (trên cao, trên mặt đất, dưới nước, ngầm); xác định vị 
trí, quy mô bến xe đối ngoại; xác định trữ lượng, nhu cầu và nguồn cung cấp 
nước, năng lượng; tổng lượng nước thải, rác thải; vị trí, quy mô, công suất các 
công trình đầu mối và các tuyến truyền tải, phân phối của hệ thống cấp nước, 
năng lượng, chiếu sáng, thông tin liên lạc, thoát nước; vị trí, quy mô khu xử lý 
chất thải rắn, nghĩa trang và các công trình khác cho các đô thị và các vùng chức 
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năng khác của thành phố;

Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật cho khu vực đô thị trung tâm: Phân 
lưu vực thoát nước, xác định mạng lưới thoát nước mưa, cốt xây dựng của từng 
khu vực; xác định mạng lưới giao thông chính cấp đô thị, tuyến và ga đường sắt 
đô thị (trên cao, mặt đất và ngầm); tổ chức hệ thống giao thông công cộng và hệ 
thống bến, bãi đỗ xe (trên cao, mặt đất và ngầm); xác định chỉ giới đường đỏ các 
trục chính đô thị và hệ thống hào, tuy nen kỹ thuật; xác định vị trí, quy mô các 
công trình đầu mối và mạng lưới phân phối chính của hệ thống cấp nước, cấp 
năng lượng và chiếu sáng, thông tin liên lạc, thoát nước.

m) Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường trong vùng;

n) Luận cứ và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai 
đoạn quy hoạch, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch chung và dự thảo Quyết 
định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 
chung;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung lần trước (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch chung;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng gồm: Vị trí, quy mô, ranh giới lập quy 
hoạch; các mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - xã hội, không gian phát triển đô thị, 
hạ tầng kỹ thuật và môi trường trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng có 
ảnh hưởng tới thành phố được lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp 
trên nền bản đồ định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia; bản 
đồ phương hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn;

b) Sơ đồ hiện trạng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật toàn thành 
phố: Vị trí, quy mô của khu chức năng, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, 
khu vực bảo vệ di sản, di tích, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, vùng trên địa 
bàn thành phố; Vị trí, quy mô của các khu vực chức năng, các đô thị và hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật khung của thành phố; phạm vi, ranh giới của khu vực đô thị 
trung tâm; vị trí trung tâm cụm xã, trung tâm xã và khu dân cư nông thôn tập 
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trung. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000;

c) Bản đồ hiện trạng khu vực đô thị trung tâm: Hiện trạng của các chức 
năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này; kiến trúc cảnh 
quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà 
ở, ...); hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông 
tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất 
thải rắn, nghĩa trang và môi trường). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ 
lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

d) Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng trên cơ sở xác định các tiêu 
chí đánh giá phù hợp về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; sử dụng 
đất (xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho phát triển 
các chức năng đô thị ...); xác định các khu vực cấm, khu vực hạn chế phát triển đô 
thị. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 
1/50.000;

đ) Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (bao gồm các sơ đồ phân tích hiện trạng và 
đề xuất các phương án kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa 
chọn các phương án) xác định khung hệ thống giao thông chính, mối liên kết giữa 
các khu vực chức năng chính, các khu vực trung tâm và hướng phát triển mở rộng 
đô thị. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp;

e) Sơ đồ định hướng phát triển không gian toàn đô thị: Xác định vị trí, quy 
mô của các đô thị trong thành phố; phạm vi của khu vực đô thị trung tâm; quy 
mô, phạm vi của các khu chức năng cấp quốc gia, cấp vùng, khu vực phát triển 
nông nghiệp, lâm nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, sinh thái, 
bảo tồn, an ninh quốc phòng,…; vị trí trung tâm xã, trung tâm cụm xã (nếu có), 
khu dân cư nông thôn tập trung. Xác định các trục không gian, hành lang phát 
triển đô thị của thành phố. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 
hoặc 1/50.000;

g) Sơ đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn đô thị tỷ lệ 1/25.000 
hoặc 1/50.000 thể hiện đầy đủ nội dung quy định tại điểm l khoản 1 Điều này;

h) Sơ đồ định hướng phát triển không gian khu vực đô thị trung tâm: Xác 
định phạm vi, quy mô các khu chức năng; các khu chuyển đổi chức năng; khu 
hiện có hạn chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, khu cần bảo tồn, tôn tạo; khu 
phát triển mới (trong đó xác định phạm vi, quy mô của các khu dân cư; khu chức 
năng cấp quốc gia, cấp vùng và thành phố); khu cần bảo tồn, tôn tạo; khu cấm 
xây dựng; các khu dự trữ phát triển; an ninh, quốc phòng. Xác định vị trí, quy mô 
hệ thống trung tâm: Hành chính, thương mại – dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, 
công viên cây xanh và không gian mở của đô thị; trung tâm chuyên ngành nghiên 
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cứu, đào tạo, y tế,…cấp quốc gia, cấp vùng và cấp thành phố. Xác định các khu 
vực dự kiến xây dựng công trình ngầm. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình 
tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

i) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực đô thị trung tâm: Vị trí, quy mô 
của các loại chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục III của Thông tư 
này; xác định quy mô dân số, chỉ tiêu về mật độ dân cư, sử dụng đất của từng khu 
vực chức năng đô thị theo các giai đoạn phát triển. Bản vẽ hiện trên nền bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1/10.000;

l) Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực 
đô thị trung tâm tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 thể hiện đầy đủ nội dung quy định 
tại điểm l khoản 1 Điều này;

m) Các bản vẽ thiết kế đô thị: Thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu ở điểm 
k khoản 1 Điều này theo tỷ lệ 1/2000 - 1/1000. Các bản vẽ phối cảnh tổng thể và 
các góc nhìn chính mô phỏng không gian kiến trúc phù hợp, để làm rõ được các 
nội dung nghiên cứu.

Điều 11. Đối với khu vực được định hướng phát triển đô thị

1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết, cơ sở, căn cứ lập quy hoạch chung đô thị;

b) Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng 
đất, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá 
công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển 
không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; so sánh, đối chiếu với định hướng và 
chỉ tiêu tại quy hoạch đã được phê duyệt (nếu có); đánh giá hiện trạng khu vực 
lập quy hoạch theo các tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị. Đánh giá hiện trạng 
các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa 
bàn. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết.

c) Xác định mục tiêu, tính chất và động lực phát triển của đô thị; xác định 
các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung 
ương; khu vực được định hướng phát triển đô thị; khu vực được định hướng phát 
triển đô thị trực thuộc trung ương;

đ) Đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; 
quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính 
chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt đến định hướng phát triển của đô 
thị. Dự báo các chỉ tiêu phát triển: tỷ lệ đô thị hóa, quy mô dân số, đất đai, hạ tầng 
xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với đô thị và các khu chức năng đô thị;

e) Xác định nguyên tắc, tiêu chí làm cơ sở để lựa chọn phương án cơ cấu 



15

phát triển đô thị;

g) Định hướng phát triển không gian đô thị: Mô hình và hướng phát triển 
đô thị; xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị; khu hiện có hạn 
chế phát triển, khu chỉnh trang, cải tạo, khu cần bảo tồn, tôn tạo; các khu chuyển 
đổi chức năng; khu phát triển mới; khu cấm xây dựng, các khu dự trữ phát triển; 
các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm từ đô thị loại III trở lên; định 
hướng và nguyên tắc phát triển đối với từng khu chức năng; hệ thống trung tâm 
hành chính, trung tâm thương mại, dịch vụ, trung tâm công cộng, thể dục thể 
thao, công viên, cây xanh và không gian mở; trung tâm chuyên ngành cấp đô thị; 
định hướng phát triển các khu vực dân cư nông thôn; xác định các vùng kiến trúc, 
cảnh quan, các trục không gian chính, quảng trường, cửa ngõ đô thị, điểm nhấn 
đô thị; đề xuất tổ chức không gian, kiến trúc cho các khu vực trên;

h) Định hướng quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch. 
Xác định quy mô đối với các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục của 
Thông tư này; xác định chỉ tiêu về dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với 
đô thị;

i) Thiết kế đô thị: Xác định vùng kiến trúc, cảnh quan trong đô thị; tổ chức 
không gian các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, quảng 
trường lớn, điểm nhấn đô thị; tổ chức không gian cây xanh, mặt nước;

k) Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm: Xác định mạng lưới 
giao thông đối ngoại, giao thông đô thị, vị trí và quy mô các công trình đầu mối 
giao thông như: cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, ga đường sắt, bến xe đối 
ngoại; tổ chức hệ thống giao thông công cộng và hệ thống bến, bãi đỗ xe; xác 
định chỉ giới đường đỏ các trục chính đô thị và hệ thống hào, tuy nen kỹ thuật; 
xác định nhu cầu và nguồn cung cấp nước, năng lượng; tổng lượng nước thải, rác 
thải; vị trí, quy mô công trình đầu mối và mạng lưới truyền tải, phân phối chính 
của hệ thống cấp nước, năng lượng và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, thoát 
nước và công trình xử lý nước thải; vị trí, quy mô khu xử lý chất thải rắn, nghĩa 
trang và các công trình khác.

l) Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường.

m) Đề xuất các danh mục quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên: Luận cứ 
và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn quy hoạch, bảo 
đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch chung đô thị và dự thảo 
Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung đô thị ().

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:
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a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 
đô thị ();

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung lần trước (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch chung;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng gồm: Vị trí, quy mô, ranh giới lập quy 
hoạch; các mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - xã hội, không gian phát triển đô thị, 
hạ tầng kỹ thuật và môi trường trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng 
(đối với đô thị loại III trở lên), quy hoạch tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương 
đối với đô thị thuộc thành phố trực thuộc Trung ương) có ảnh hưởng tới đô thị 
được lập quy hoạch. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ định 
hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia, bản đồ phương hướng phát triển hệ 
thống đô thị nông thôn (đối với đô thị loại II trở lên) và bản đồ phương án quy 
hoạch hệ thống đô thị, nông thôn (hoặc định hướng phát triển không gian toàn đô 
thị đối với đô thị thuộc thành phố trực thuộc trung ương).

b) Bản đồ hiện trạng: Hiện trạng của các chứ năng sử dụng đất theo quy 
định tại Phụ lục của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội 
(giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật (giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao 
độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và 
môi trường). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

c) Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất xây dựng trên cơ sở các tiêu chí đánh 
giá phù hợp về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; đánh giá về hiện 
trạng pháp lý, sử dụng đất: Xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không 
thuận lợi cho phát triển các chức năng đô thị; xác định các khu vực cấm, khu vực 
hạn chế phát triển đô thị. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000;

d) Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (các sơ đồ phân tích hiện trạng và đề xuất 
các phương án kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa chọn các 
phương án). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ thích hợp;

đ) Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị: Xác định khu hiện có 
hạn chế phát triển; khu chỉnh trang, cải tạo; khu phát triển mới (trong đó xác định 
phạm vi, quy mô của các khu dân cư; khu chức năng cấp quốc gia, cấp vùng, cấp 
tỉnh và cấp đô thị); khu cần bảo tồn, tôn tạo; khu cấm xây dựng; các khu dự trữ 
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phát triển; an ninh quốc phòng; các khu vực trung tâm: hành chính, thương mại – 
dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, công viên, cây xanh, nghiên cứu, đào tạo, y tế 
và trung tâm chuyên ngành khác từ cấp đô thị trở lên; các khu vực dự kiến xây 
dựng công trình ngầm (đối với đô thị loại III trở lên). Xác định các trục không 
gian chính và không gian mở của đô thị. Xác định các khu vực dân cư nông thôn. 
Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000;

e) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch: Vị 
trí, quy mô của các loại chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục III của 
Thông tư này. Xác định quy mô dân số và đất đai của từng khu vực chức năng đô 
thị; chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu đất quy hoạch đô thị theo các giai đoạn 
phát triển. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000;

g) Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 
1/10.000 thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điểm k khoản 1 Điều này;

h) Các bản vẽ thiết kế đô thị: thể hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu ở khoản 
2 Điều này theo tỷ lệ 1/2000 - 1/1000. Các bản vẽ phối cảnh tổng thể và các góc 
nhìn chính mô phỏng không gian kiến trúc phù hợp, để làm rõ được các nội dung 
nghiên cứu.

Điều 12. Đối với xã

1. Thuyết minh:

a) Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chung xã; các căn cứ lập quy hoạch; 
vị trí, quy mô, phạm vi lập quy hoạch; quan điểm và mục tiêu phát triển của vùng, 
tỉnh tác động đến phát triển của xã;

b) Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội khu 
vực lập quy hoạch; hiện trạng phân bố điểm dân cư nông thôn và các khu chức 
năng; sự biến động về dân số trong vùng lập quy hoạch; hiện trạng sử dụng và 
quản lý đất đai; hiện trạng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc 
gia, cấp vùng, cấp tỉnh; hiện trạng tài nguyên và môi trường; hiện trạng các 
chương trình, dự án đầu tư phát triển đối với vùng lập quy hoạch; đánh giá công 
tác quản lý thực hiện các quy hoạch, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

c) Xác định động lực và tiềm năng phát triển của xã; tác động của hệ thống 
hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh đối với việc lập 
quy hoạch chung xã;

d) Dự báo phát triển kinh tế, dân số, lao động, nhu cầu sử dụng đất, bảo vệ 
môi trường; các rủi ro về biến động, thảm họa thiên nhiên;

đ) Tổ chức phân vùng phát triển và yêu cầu quản lý;
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e) Định hướng phát triển không gian: Vị trí, quy mô và phương hướng tổ 
chức dân cư nông thôn; khu chức năng cấp quốc gia, cấp tỉnh theo quy hoạch 
vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành; khu vực an ninh quốc phòng; khu vực 
phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 
và cơ sở kinh tế - kỹ thuật khác. Tổ chức phân bổ hệ thống trung tâm: Hành 
chính, thương mại - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, nghiên cứu, đào tạo, y tế 
từ cấp tỉnh; trung tâm cụm xã, trung tâm xã. 

g) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật xã về chuẩn bị kỹ thuật, 
giao thông, hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý 
nước thải, quản lý chất thải, nghĩa trang và hạ tầng viễn thông thụ động;

h) Luận cứ và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai 
đoạn quy hoạch, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện;

i) Đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch chung xã sau khi được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

k) Đề xuất các giải pháp về bảo vệ môi trường.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch chung xã và dự thảo 
Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung xã.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 
xã ;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung xã lần trước (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch chung xã ;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Vị trí, ranh giới của xã; các mối quan hệ về 
tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường trong quy hoạch tỉnh có ảnh hưởng tới 
phạm vi lập quy hoạch chung xã. Thể hiện trên nền bản đồ phương án quy hoạch 
hệ thống đô thị, nông thôn trong quy hoạch tỉnh theo tỷ lệ thích hợp;

b) Bản đồ hiện trạng xã: Điều kiện tự nhiên, hiện trạng phân bố dân cư và 
sử dụng đất vùng lập quy hoạch; hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ 
tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh trên địa bàn theo quy định tại Phụ 
lục của Thông tư này. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 
hoặc 1/25.000;
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c) Bản đồ định hướng phát triển không gian: Xác định không gian phát 
triển đô thị, khu dân cư nông thôn; khu chức năng cấp quốc gia, cấp tỉnh theo quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành; 
khu vực an ninh quốc phòng; khu vực phát triển trung tâm: hành chính, thương 
mại - dịch vụ, văn hóa, thể dục thể thao, nghiên cứu, đào tạo, y tế từ cấp tỉnh trở 
lên; vị trí trung tâm cụm xã, trung tâm xã; khu vực phát triển nông nghiệp, lâm 
nghiệp, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và cơ sở kinh tế - kỹ thuật 
khác theo các giai đoạn quy hoạch (theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này). 
Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000;

d) Bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật: Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô 
các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh theo từng chuyên 
ngành gồm cao độ nền, giao thông, hệ thống điện, cấp nước, cung cấp năng 
lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, hạ tầng 
viễn thông thụ động. Bản vẽ thể hiện trên nền địa hình hiện trạng kết hợp bản đồ 
định hướng phát triển không gian tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000.

Điều 13. Đối với khu kinh tế

1. Thuyết minh:

a) Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chung khu kinh tế; các căn cứ lập 
quy hoạch; vị trí, quy mô, phạm vi lập quy hoạch; quan điểm và mục tiêu lập quy 
hoạch chung khu kinh tế;

b) Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng về dân số, lao 
động và sử dụng đất; hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ 
thuật và môi trường. Đánh giá công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy 
hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật; so 
sánh, đối chiếu với định hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch đã được phê duyệt (nếu 
có). Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển 
khai thực hiện tại khu kinh tế. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết;

c) Xác định mục tiêu, động lực phát triển của khu kinh tế; xác định các chỉ 
tiêu kinh tế - kỹ thuật đối với khu kinh tế. Đánh giá, dự báo các tác động của điều 
kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tác động của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch 
vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt đến mục tiêu phát triển của khu kinh tế. 
Dự báo các chỉ tiêu phát triển về quy mô dân số, lao động, đất đai, hạ tầng xã hội, 
hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu, các khu vực phát triển đô thị, nông thôn và từng 
khu vực chức năng trong khu kinh tế;

d) Đề xuất, lựa chọn mô hình, cấu trúc phát triển không gian khu kinh tế; 
xác định các nguyên tắc phát triển đối với khu vực phát triển dân cư đô thị, nông 
thôn và các khu vực chức năng khác trong khu kinh tế (công nghiệp, du lịch, dịch 
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vụ, sinh thái, bảo tồn, ...); tổ chức hệ thống trung tâm công cộng của khu kinh tế;

đ) Quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu kinh tế: Định 
hướng phát triển các trục không gian, hành lang phát triển làm cơ sở xác định các 
chỉ tiêu về mật độ dân cư, chức năng sử dụng đất; nguyên tắc bố cục không gian, 
kiến trúc cảnh quan đối với từng khu vực chức năng của khu kinh tế; xác định hệ 
thống quảng trường, khu vực cửa ngõ, công trình điểm nhấn, khu vực trọng điểm, 
khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm (nếu có) trong khu kinh tế;

e) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Phân lưu vực 
tiêu thoát nước chính, mạng lưới thoát nước bao gồm vị trí và quy mô các công 
trình tiêu thoát nước; xác định cốt xây dựng cho toàn khu kinh tế và từng phân 
khu chức năng; xác định mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đối nội bao 
gồm vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông; tổ chức hệ thống giao 
thông công cộng và hệ thống bến, bãi đỗ xe; xác định chỉ giới đường đỏ các trục 
chính và hệ thống hào, tuynel kỹ thuật (nếu có); xác định nhu cầu, nguồn cung 
cấp nước và năng lượng (điện, khí đốt); dự báo tổng lượng nước thải, chất thải 
rắn; xác định vị trí, quy mô công trình đầu mối và mạng lưới truyền tải, phân phối 
chính của hệ thống cấp nước, năng lượng và chiếu sáng, hạ tầng viễn thông thụ 
động, thoát nước và công trình xử lý nước thải; xác định vị trí, quy mô cơ sở xử 
lý chất thải rắn, nghĩa trang và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác;

g) Đề xuất chương trình, dự án ưu tiên: Luận cứ và xác định chương trình, 
dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn quy hoạch, bảo đảm tính khả thi trong tổ 
chức thực hiện.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế và dự 
thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 
khu kinh tế;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung khu kinh tế lần trước (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch chung khu kinh tế;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Vị trí, quy mô, ranh giới lập quy hoạch; các 
mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và nông thôn, tổ chức 
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không gian và phân vùng chức năng, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài 
nguyên và bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tính có 
ảnh hưởng tới việc lập quy hoạch chung khu kinh tế. Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ 
thích hợp; trên nền bản đồ tổ chức không gian và phân vùng chức năng trong quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt;

b) Các bản đồ hiện trạng gồm: Hiện trạng của các chức năng sử dụng đất 
theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng 
xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hệ thống công 
trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp năng lượng và chiếu sáng, thông tin liên 
lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất 
thải rắn, nghĩa trang và môi trường). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa 
hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000;

c) Bản đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng trên cơ sở các tiêu 
chí đánh giá phù hợp về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; đánh giá 
về sử dụng đất. Xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho 
phát triển; xác định các khu vực cấm, khu vực hạn chế phát triển trong khu kinh 
tế. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000;

d) Sơ đồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch (các sơ đồ phân tích hiện trạng và 
đề xuất các phương án kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa 
chọn các phương án); thể hiện khung hệ thống giao thông chính, mối liên kết giữa 
các khu vực chức năng chính, các khu vực trung tâm và hướng phát triển mở rộng 
khu kinh tế. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000;

đ) Bản đồ định hướng phát triển không gian: Xác định cấu trúc phát 
triển không gian, các khu vực chức năng, khu vực trọng điểm, khu vực kiến trúc 
cảnh quan, các trục không gian chính, hệ thống quảng trường, khu vực cửa ngõ, 
công trình điểm nhấn của khu kinh tế; các liên kết về giao thông và hạ 
tầng kỹ thuật giữa các khu vực; thể hiện rõ ranh giới, phạm vi các khu vực 
cần kiểm soát phát triển như: Khu vực bảo tồn tôn tạo, cải tạo chỉnh trang, khu 
vực phát triển mới, các khu vực kiến trúc cảnh quan khác cần được bảo vệ,....; xác 
định các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm (nếu có). Bản vẽ thể hiện 
trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000;

e) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch: Vị trí, quy 
mô sử dụng đất của các khu vực chức năng theo quy định tại Phụ lục của Thông 
tư này; xác định quy mô dân số (nếu có), đất đai, chỉ tiêu sử dụng đất của từng 
khu vực trong khu kinh tế theo các giai đoạn phát triển. Bản vẽ thể hiện trên nền 
bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000;

g) Các bản vẽ định hướng kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan: Xác định các 
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vùng kiến trúc, cảnh quan trong khu kinh tế; đề xuất tổ chức không gian các trục, 
khu chức năng quan trọng (khu trung tâm, khu vực cửa ngõ, trục không gian 
chính, quảng trường, không gian cây xanh, mặt nước và các khu vực, công trình 
điểm nhấn, ...). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp;

h) Các bản đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật: Xác định mạng lưới, 
vị trí, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, vùng, tỉnh và đô thị 
trong phạm vi lập quy hoạch chung khu kinh tế theo từng chuyên 
ngành gồm chuẩn bị kỹ thuật, giao thông (đến cấp đường chính khu vực), cấp 
nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, 
nghĩa trang, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật 
khác. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu kinh tế theo các 
giai đoạn quy hoạch kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.

Điều 14. Đối với khu du lịch quốc gia

1. Thuyết minh:

a) Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chung khu du lịch quốc gia; các căn 
cứ lập quy hoạch; vị trí, quy mô, phạm vi lập quy hoạch; quan điểm và mục tiêu 
lập quy hoạch chung khu du lịch quốc gia;

b) Phân tích vị trí, đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng về dân số, lao 
động, khách du lịch và sử dụng đất; hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã 
hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá công tác quản lý, triển khai thực 
hiện theo quy hoạch được duyệt về phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ 
thuật; so sánh, đối chiếu với định hướng và chỉ tiêu tại quy hoạch đã được phê 
duyệt (nếu có). Đánh giá hiện trạng các chương trình, dự án đầu tư phát triển 
đang được triển khai thực hiện tại khu du lịch quốc gia. Xác định các vấn đề cơ 
bản cần giải quyết;

c) Xác định mục tiêu, động lực phát triển của khu du lịch quốc gia; xác 
định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nhu cầu về khách du lịch, dịch vụ. Đánh giá, 
dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; tác động của quy 
hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt đến mục 
tiêu phát triển của khu du lịch. Dự báo các chỉ tiêu phát triển về quy mô dân số, 
lao động, khách du lịch, đất đai, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu du 
lịch và từng khu vực chức năng trong khu du lịch;

d) Đề xuất, lựa chọn mô hình, cấu trúc phát triển không gian khu du lịch; 
xác định các nguyên tắc phát triển đối với khu vực phát triển dân cư đô thị, nông 
thôn (nếu có) và các khu vực chức năng khác trong khu du lịch quốc gia (công 
nghiệp, du lịch, dịch vụ, sinh thái, bảo tồn, ...); tổ chức hệ thống trung tâm công 
cộng trong khu du lịch quốc gia;
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đ) Quy định kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan trong khu du lịch quốc gia: 
Định hướng phát triển các trục không gian, hành lang phát triển làm cơ sở xác 
định các chỉ tiêu về mật độ dân cư, chức năng sử dụng đất; nguyên tắc bố cục 
không gian, kiến trúc cảnh quan đối với từng khu vực chức năng của khu du lịch 
quốc gia; xác định hệ thống quảng trường, khu vực cửa ngõ, công trình điểm 
nhấn, khu vực trọng điểm, các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm (nếu 
có) trong khu du lịch quốc gia;

e) Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Phân lưu vực 
tiêu thoát nước chính, mạng lưới thoát nước bao gồm vị trí và quy mô các công 
trình tiêu thoát nước; xác định cốt xây dựng cho toàn khu du lịch quốc gia và từng 
phân khu chức năng; xác định mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đối nội 
bao gồm vị trí và quy mô các công trình đầu mối giao thông; tổ chức hệ thống 
giao thông công cộng và hệ thống bến, bãi đỗ xe; xác định chỉ giới đường đỏ các 
trục chính và hệ thống hào, tuynel kỹ thuật (nếu có); xác định nhu cầu, nguồn 
cung cấp nước và năng lượng (điện, khí đốt); dự báo tổng lượng nước thải, chất 
thải rắn; xác định vị trí, quy mô công trình đầu mối và mạng lưới truyền tải, phân 
phối chính của hệ thống cấp nước, năng lượng và chiếu sáng, hạ tầng viễn thông 
thụ động, thoát nước và công trình xử lý nước thải; xác định vị trí, quy mô cơ sở 
tập kết, cơ sở xử lý chất thải rắn (nếu có) và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác;

g) Luận cứ và xác định chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai 
đoạn quy hoạch, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch chung khu du lịch quốc 
gia và dự thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung khu 
du lịch quốc gia.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung 
khu du lịch quốc gia;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung khu du lịch quốc gia lần trước (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch chung khu du lịch quốc gia;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng: Vị trí, quy mô, ranh giới lập quy hoạch; các 
mối quan hệ về tự nhiên, kinh tế - xã hội, phát triển đô thị và nông thôn, tổ chức 
không gian và phân vùng chức năng, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài 
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nguyên và bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tính có 
ảnh hưởng tới việc lập quy hoạch chung khu du lịch quốc gia. Bản vẽ thể hiện 
theo tỷ lệ thích hợp; trên nền bản đồ tổ chức không gian và phân vùng chức năng 
trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt;

b) Các bản đồ hiện trạng gồm: Hiện trạng của các chức năng sử dụng đất 
theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng 
xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); hệ thống công 
trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp năng lượng và chiếu sáng, thông tin liên 
lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất 
thải rắn, nghĩa trang và môi trường). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa 
hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000;

c) Bản đồ đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng trên cơ sở các tiêu 
chí đánh giá phù hợp về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn; đánh giá 
về sử dụng đất. Xác định các khu vực thuận lợi, ít thuận lợi, không thuận lợi cho 
phát triển; xác định các khu vực cấm, khu vực hạn chế phát triển trong khu du 
lịch quốc gia. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 
1/10.000;

d) Sơ đồ cơ cấu phát triển khu quy hoạch (các sơ đồ phân tích hiện trạng và 
đề xuất các phương án kèm theo thuyết minh nội dung về tiêu chí xem xét, lựa 
chọn các phương án); thể hiện khung hệ thống giao thông chính, mối liên kết giữa 
các khu vực chức năng chính, các khu vực trung tâm và hướng phát triển mở rộng 
khu du lịch quốc gia. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 
1/10.000;

đ) Bản đồ định hướng phát triển không gian: Xác định cấu trúc phát 
triển không gian, các khu vực chức năng, khu vực trọng điểm, khu vực kiến trúc 
cảnh quan, các trục không gian chính, hệ thống quảng trường, khu vực cửa ngõ, 
công trình điểm nhấn của khu du lịch quốc gia; các liên kết về giao thông và hạ 
tầng kỹ thuật giữa các khu vực; thể hiện rõ ranh giới, phạm vi các khu vực 
cần kiểm soát phát triển như: Khu vực bảo tồn tôn tạo, cải tạo chỉnh trang, khu 
vực phát triển mới, các khu vực kiến trúc cảnh quan khác cần được bảo vệ,....; xác 
định các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm (nếu có). Bản vẽ thể hiện 
trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000;

e) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch: Vị trí, quy 
mô sử dụng đất của các khu vực chức năng theo quy định tại Phụ lục của Thông 
tư này; xác định quy mô dân số (nếu có), đất đai, chỉ tiêu sử dụng đất của từng 
khu vực trong khu du lịch quốc gia theo các giai đoạn phát triển. Bản vẽ thể hiện 
trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000;
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g) Các bản vẽ định hướng kiểm soát về kiến trúc, cảnh quan: Xác định các 
vùng kiến trúc, cảnh quan trong khu kinh tế; đề xuất tổ chức không gian các trục, 
khu chức năng quan trọng (khu trung tâm, khu vực cửa ngõ, trục không gian 
chính, quảng trường, không gian cây xanh, mặt nước và các khu vực, công trình 
điểm nhấn, ...). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp;

h) Các bản đồ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật: Xác định mạng lưới, 
vị trí, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, vùng, tỉnh và đô thị 
trong phạm vi lập quy hoạch chung khu du lịch quốc gia theo từng chuyên 
ngành gồm chuẩn bị kỹ thuật, giao thông (đến cấp đường chính khu vực), cấp 
nước, cung cấp năng lượng, thoát nước và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, 
nghĩa trang, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật 
khác. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu du lịch quốc gia 
theo các giai đoạn quy hoạch kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000.
 

Mục 2
HỒ SƠ QUY HOẠCH PHÂN KHU ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Điều 15. Đối với khu vực đô thị

1. Thuyết minh:

a) Xác định phạm vi và quy mô lập quy hoạch. Phân tích vị trí, đánh 
giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ 
tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá hiện trạng các chương 
trình, dự án đầu tư phát triển đang được triển khai thực hiện trong phạm vi quy 
hoạch. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết;

b) Xác định mục tiêu lập quy hoạch phân khu. Nêu các yêu cầu, định 
hướng chính tại quy hoạch chung đã được phê duyệt và quy định quản lý theo 
quy hoạch chung đã được ban hành đối với phạm vi quy hoạch;

c) Lựa chọn chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp 
dụng cho toàn khu vực được lập quy hoạch phân khu; xác định quy mô dân số, 
đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực 
được lập quy hoạch phân khu;

d) Nêu các nguyên tắc, yêu cầu về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh 
quan; quy định về sử dụng đất đối với từng khu chức năng, trục đường chính, 
không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm, khu bảo tồn (nếu có); xác định vị trí, 
quy mô, cấu trúc các đơn vị ở; vị trí, quy mô các công trình hạ tầng xã hội cấp đô 
thị trở lên (nếu có); quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng 
khu chức năng đô thị theo ô phố (hình thành bởi các đường khu vực đối với bản 
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vẽ tỷ lệ 1/5.000 hoặc đường phân khu vực đối với bản vẽ 1/2.000) trong khu vực 
lập quy hoạch; vị trí, quy mô công trình ngầm; xác định chỉ giới xây dựng công 
trình trên các trục đường từ cấp khu vực đối với bản vẽ tỷ lệ 1/5.000 hoặc từ cấp 
phân khu vực đối với bản vẽ 1/2.000;

đ) Thiết kế đô thị: Xác định chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, cảnh quan đô 
thị dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các 
công trình điểm nhấn và từng ô phố cho khu vực thiết kế;

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Xác định cốt xây 
dựng đối với từng ô phố; xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường 
đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa quy hoạch chung về vị trí, quy 
mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm); tuyến và ga tàu điện ngầm; 
hào và tuynel kỹ thuật; xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công 
trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số 
kỹ thuật chi tiết; xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, 
quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế và hệ thống 
chiếu sáng đô thị; xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; xác định tổng 
lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình 
xử lý nước thải, chất thải;

g) Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường;

h) Luận cứ, xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư tại 
khu vực được lập quy hoạch; đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo 
nguồn lực thực hiện. Xác định cụ thể các dự án quan trọng, dự kiến ưu tiên đầu tư 
xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch phân khu và dự thảo 
Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân 
khu;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch phân khu lần trước (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch phân khu;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất: Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch, 
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thể hiện mối quan hệ giữa khu vực lập quy hoạch với các khu vực khác trong đô 
thị. Bản vẽ hiện trên sơ đồ hướng phát triển không gian và bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch ở tỷ lệ thích hợp;

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc, cảnh quan: Hiện trạng chức 
năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư này và các chỉ tiêu sử 
dụng đất; hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y 
tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, cây xanh, nhà ở,...), các khu vực bảo vệ 
di tích, di sản, danh lam thắng cảnh. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/2.000 hoặc 1/5.000;

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: 
Giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền 
và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi 
trường; công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Bản đồ thể hiện trên nền bản đồ địa hình 
tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định quy mô diện 
tích, dân số và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với từng ô phố trong khu vực 
lập quy hoạch theo quy định tại Phụ lục V của Thông tư này; khoảng lùi công 
trình đối với các trục đường trong khu vực lập quy hoạch; vị trí, quy mô công 
trình ngầm. Xác định các đơn vị ở; vị trí, quy mô của hệ thống hạ tầng xã hội cấp 
đô thị trở lên (nếu có) và cấp đơn vị ở trong khu vực. Bản vẽ thể hiện trên nền 
bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

đ) Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Bản vẽ thể hiện trên nền 
bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

e) Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông và chỉ giới đường đỏ, 
chỉ giới xây dựng đến cấp đường khu vực đối với bản vẽ tỷ lệ 1/5.000 hoặc đường 
phân khu vực đối với bản vẽ 1/2.000; vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên 
mặt đất và ngầm); tuyến và ga tàu điện ngầm; hào và tuynel kỹ thuật. Bản 
vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

g) Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật theo từng 
chuyên ngành: Chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát 
nước thải và xử lý chất thải rắn, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng 
kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết 
hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Bản vẽ thể hiện trên 
nên bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/2.000 hoặc 1/5.000;
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i) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình 
công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Bản 
vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử 
dụng đất, bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật kết hợp bản đồ địa 
hình;

k) Các bản vẽ thiết kế đô thị: Thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại 
điểm đ khoản 1 Điều này.

Điều 16. Đối với khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

1. Thuyết minh:

a) Xác định phạm vi và quy mô lập quy hoạch phân khu. Phân tích vị trí, 
đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng về dân số, lao động (nếu có) và chức năng 
sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này; hiện trạng kiến trúc cảnh 
quan, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá hiện trạng các dự 
án đầu tư xây dựng đang được triển khai thực hiện (nếu có). Xác định các vấn đề 
cơ bản cần giải quyết;

b) Xác định mục tiêu lập quy hoạch phân khu. Nêu các yêu cầu, định 
hướng chính tại quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung đã được phê duyệt đối với 
khu vực được lập quy hoạch phân khu;

c) Lựa chọn chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật áp dụng trong lập quy 
hoạch phân khu; quy mô lao động và nhu cầu sử dụng đất, yêu cầu về cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật, dịch vụ đối với khu vực được lập quy hoạch phân khu;

d) Nêu các quy định về chức năng sử dụng đất đối với từng ô phố (hình 
thành bởi cấp đường phân khu vực) trong khu vực được lập quy hoạch phân khu; 
xác định quy mô diện tích, dân số, lao động và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối 
với từng chức năng theo ô phố trong phạm vi quy hoạch; vị trí, quy mô công trình 
ngầm (nếu có);

đ) Xác định nguyên tắc và đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc 
cảnh quan đối với từng chức năng, từng ô phố, trục đường chính; xác định các 
khu vực không gian mở, không gian công cộng, khu vực điểm nhấn, khu vực bảo 
tồn, ... trong khu vực được lập quy hoạch phân khu;

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Xác định cốt xây dựng 
đối với từng ô phố; xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và 
chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên 
cao, trên mặt đất và ngầm); tuyến giao thông công cộng; hào và tuynel kỹ thuật 
(nếu có); xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, 
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trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật cụ thể; 
xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng (điện, khí đốt); vị trí, 
quy mô các trạm điện phân phối, trạm khí đốt; mạng lưới đường dây trung thế và 
hệ thống chiếu sáng; xác định nhu cầu và công trình hạ tầng viễn thông thụ động; 
xác định tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô 
các công trình xử lý nước thải, chất thải và nghĩa trang;

g) Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường;

h) Luận cứ xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; đề 
xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch phân khu và dự thảo 
Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân 
khu;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch phân khu lần trước (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch phân khu;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và phạm vi quy hoạch: Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên 
nền bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất của tỉnh hoặc bản đồ định hướng 
phát triển không gian của quy hoạch chung đã được phê duyệt;

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan: Hiện trạng sử 
dụng đất theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ 
thống hạ tầng xã hội (dịch vụ, cây xanh công cộng, nhà ở công nhân, ...), các khu 
vực bảo vệ di tích, di sản, danh lam thắng cảnh và các chức năng khác trong khu 
vực. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp 
năng lượng và chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước 
mưa, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường. Bản vẽ thể 
hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Xác định chức năng, quy 
mô diện tích, dân số, lao động và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với từng 
ô phố (được hình thành bởi cấp đường phân khu vực) trong khu vực được lập quy 
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hoạch phân khu (theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này); khoảng lùi công 
trình đối với các trục đường (từ cấp đường phân khu vực); vị trí, quy mô công 
trình ngầm (nếu có). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;

đ) Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thể hiện trên nền bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1/2.000;

e) Bản đồ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình 
công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Bản vẽ 
thể hiện theo tỷ lệ thích hợp; trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng 
đất kết hợp bản đồ địa hình;

g) Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 
(đến cấp đường phân khu vực). Thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng 
mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;

h) Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác: Chuẩn bị kỹ 
thuật, cấp nước, cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát nước thải, quản lý chất thải 
rắn, nghĩa trang và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ quy 
hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;

i) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền 
bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/2.000;

k) Các bản vẽ định hướng, quy định việc kiểm soát về kiến trúc cảnh quan 
trong khu vực lập quy hoạch phân khu theo tỷ lệ thích hợp.

Điều 17. Đối với khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật

1. Thuyết minh:

a) Xác định phạm vi và quy mô lập quy hoạch phân khu. Phân tích vị trí, 
đánh giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng về lao động (nếu có) và về sử dụng đất; 
hiện trạng kiến trúc cảnh quan. Xác định các vấn đề cơ bản cần giải quyết;

b) Xác định mục tiêu lập quy hoạch phân khu. Nêu các yêu cầu, định 
hướng chính tại quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung đối với khu vực được lập 
quy hoạch phân khu;

c) Xác định tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ áp dụng để làm cơ sở lập quy 
hoạch phân khu; dự báo quy mô lao động và nhu cầu sử dụng đất, yêu cầu về kết 
nối hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ đối với khu vực được lập quy hoạch phân khu;

d) Nêu các quy định về chức năng sử dụng đất đối với từng ô phố dự kiến 
hình thành trong khu vực được lập quy hoạch phân khu; xác định quy mô diện 
tích, lao động và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với từng chức năng theo 
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ô phố trong phạm vi quy hoạch; xác định vị trí, quy mô công trình ngầm (nếu có);

đ) Đề xuất giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan đối với từng 
ô phố trọng phạm vi quy hoạch, trục đường chính; xác định các khu vực không 
gian mở, không gian công cộng, khu vực điểm nhấn trong phạm vi quy hoạch;

e) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: Xác định cốt xây dựng 
đối với từng ô phố; xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và 
chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên 
cao, trên mặt đất và ngầm); hào và tuynel kỹ thuật (nếu có); xác định nhu cầu và 
nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình trong phạm vi quy hoạch và các thông 
số kỹ thuật cụ thể; xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng 
(điện, khí đốt); vị trí, quy mô các trạm điện phân phối, trạm khí đốt; mạng lưới 
đường dây trung thế và hệ thống chiếu sáng; xác định nhu cầu và công trình hạ 
tầng viễn thông thụ động; xác định tổng lượng nước thải và rác thải; mạng 
lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải, chất thải;

g) Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường;

h) Luận cứ xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư; đề 
xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch phân khu và dự thảo 
Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phân khu.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân 
khu;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch phân khu lần trước (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch phân khu;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Thành phần bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và phạm vi quy hoạch: Thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên 
nền bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất của tỉnh hoặc bản đồ định hướng 
phát triển không gian của quy hoạch chung đã được phê duyệt;

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan: Hiện trạng sử 
dụng đất theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ 
thống hạ tầng xã hội (dịch vụ, cây xanh công cộng, nhà ở công nhân, ...), các khu 
vực bảo vệ di tích, di sản, danh lam thắng cảnh và các chức năng khác trong khu 
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vực. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp 
năng lượng và chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước 
mưa, thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và môi trường. Bản vẽ thể hiện trên 
nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Xác định chức năng, quy 
mô diện tích, lao động và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với từng 
ô phố (được hình thành bởi cấp đường phân khu vực) trong khu vực được lập quy 
hoạch phân khu (theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này); chỉ giới đường đỏ 
và chỉ giới xây dựng đối với các trục đường (từ cấp đường phân khu vực); vị trí, 
quy mô công trình ngầm (nếu có). Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/2.000;

đ) Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thể hiện trên nền bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1/2.000;

e) Bản đồ quy hoạch giao thông thể hiện chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây 
dựng đến cấp đường phân khu vực và các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật khác: Chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát 
nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và công trình hạ tầng kỹ thuật 
khác. Thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản 
đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000;

g) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền 
bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/2.000;

h) Các bản vẽ định hướng, quy định việc kiểm soát về kiến trúc cảnh quan 
trong khu vực lập quy hoạch phân khu theo tỷ lệ thích hợp.

Điều 18. Đối với khu chức năng khác được định hướng tại quy hoạch 
vùng hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung

Căn cứ tính chất, chức năng, các định hướng tại quy hoạch vùng hoặc quy 
hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển để lập quy hoạch 
phân khu bảo đảm nội dung bám sát các nội dung chính quy định tại mục này.
 

Mục 3
HỒ SƠ QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN

Điều 19. Đối với khu vực tại đô thị, nông thôn và khu chức năng

1. Thuyết minh:
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a) Xác định phạm vi, quy mô diện tích lập quy hoạch. Phân tích vị trí, đánh 
giá điều kiện tự nhiên; hiện trạng dân số, sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, hạ 
tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư 
phát triển đang được triển khai thực hiện trên địa bàn. Xác định các vấn đề cơ bản 
cần giải quyết;

b) Xác định mục tiêu lập quy hoạch. Đánh giá sự phù hợp với chương trình, 
kế hoạch phát triển đô thị đã được ban hành. Nêu các yêu cầu, định hướng chính 
tại quy hoạch chung và phương án, giải pháp chủ yếu tại quy hoạch phân khu đô 
thị đã được phê duyệt kèm theo quy định quản lý đã được ban hành liên quan đến 
với khu vực lập quy hoạch chi tiết;

c) Lựa chọn chỉ tiêu đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật áp dụng cho 
toàn khu vực quy hoạch; xác định quy mô dân số, đất đai, các nhu cầu về cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đối với khu vực lập quy hoạch;

d) Xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu sử 
dụng đất đối với từng lô đất trong khu vực lập quy hoạch; chỉ giới xây dựng công 
trình đối với từng lô đất và trên các trục đường từ cấp nội bộ. Xác định khu vực 
xây dựng nhà ở xã hội (nếu có);

d) Xác định yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu 
vực quy hoạch và yêu cầu về bố trí công trình đối với từng lô đất (xác 
định chiều cao, cốt sàn và trần tầng một; hình thức kiến trúc, hàng rào, màu sắc, 
vật liệu chủ đạo của các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất); 
tổ chức cây xanh công cộng, sân vườn, cây xanh đường phố và mặt nước trong 
khu vực quy hoạch. Xác định vị trí, quy mô các công trình, khu vực đặc trưng cần 
kiểm soát, các nội dung cần thực hiện để kiểm soát và các quy định cần thực hiện;

e) Thiết kế đô thị: Xác định các công trình điểm nhấn trong khu vực quy 
hoạch theo các hướng tầm nhìn, tầng cao xây dựng công trình cho từng lô đất và 
cho toàn khu vực; khoảng lùi của công trình trên từng đường phố và ngã phố; xác 
định hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc; 
hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường;

g) Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công 
cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, ...);

h) Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Xác định cốt xây 
dựng đối với từng lô đất; xác định mạng lưới giao thông (kể cả đường đi bộ nếu 
có), mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên 
mặt đất và ngầm); xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình 
nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ 
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thuật chi tiết; xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy 
mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng 
đô thị; xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; xác định lượng nước 
thải, rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước bẩn, 
chất thải.

i) Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường;

l) Dự kiến sơ bộ về tổng mức đầu tư; đề xuất giải pháp về nguồn vốn và tổ 
chức thực hiện.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch chi tiết và dự thảo Quyết 
định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi 
tiết;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chi tiết lần trước (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch chi tiết;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất: Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch 
trong quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt; mối 
quan hệ giữa khu vực lập quy hoạch với các ô phố, khu chức năng khác trong quy 
hoạch phân khu đô thị (nếu có). Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ 
đồ định hướng phát triển không gian đô thị của quy hoạch chung đô thị đã được 
phê duyệt; nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của quy hoạch 
phân khu đô thị được duyệt;

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; kiến trúc, cảnh quan và đánh giá đất xây 
dựng: Hiện trạng của các chức năng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục VI của 
Thông tư này; kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn 
hóa, thương mại, cây xanh, nhà ở, ...); đánh giá đất xây dựng trên cơ sở các tiêu 
chí về địa hình, điều kiện hiện trạng, địa chất thủy văn, sử dụng đất. Bản vẽ thể 
hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường: Giao thông, cung cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị, thông tin liên 
lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải 
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rắn, nghĩa trang và môi trường. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/500;

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định quy mô diện 
tích, dân số và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với từng lô đất (hình 
thành bởi các đường cấp nội bộ) trong khu vực lập quy hoạch theo quy định tại 
Phụ lục VI của Thông tư này; khoảng lùi công trình đối với các trục đường từ cấp 
nội bộ; vị trí, quy mô công trình ngầm. Xác định các nhóm nhà ở; khu vực xây 
dựng nhà ở xã hội (nếu có); vị trí, quy mô của hệ thống hạ tầng xã hội cấp đô thị 
trở lên và cấp đơn vị ở (nếu có) trong khu vực. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ 
địa hình tỷ lệ 1/500;

đ) Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Thể hiện trên nền bản 
đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

e) Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ 
giới xây dựng; vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm) và 
hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật đến cấp đường nội bộ. Bản 
vẽ thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp theo 
bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

g) Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật theo từng 
chuyên ngành: Chuẩn bị kỹ thuật, cung cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát nước 
thải, quản lý chất thải rắn, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ 
thuật khác. Bản vẽ thể hiện trên nền sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Bản vẽ thể hiện trên nền 
sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

i) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình 
công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có),... Bản 
vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh 
quan kết hợp bản đồ địa hình;

k) Các bản vẽ thiết kế đô thị: Thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại 
điểm e khoản 1 Điều này.

Điều 20. Đối với thiết kế đô thị riêng

1. Thuyết minh:

a) Xác định mật độ xây dựng, tầng cao, khoảng lùi công trình trên ô phố: 
Khống chế chiều cao công trình tối đa, tối thiểu đối với ô phố, lô phố; đề xuất nội 
dung và phương án thiết kế khoảng lùi công trình không được phá vỡ cấu trúc 
truyền thống khu vực, đáp ứng tiện ích công trình và phù hợp với cảnh quan 
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chung; quy định cụ thể giới hạn chiều cao tầng một (hoặc tầng trệt) trở xuống, 
kích thước và cốt cao độ của các ban công, lô gia, mái;

b) Định hình về kiến trúc: Công trình điểm nhấn, ngôn ngữ kiến trúc chủ 
đạo, bố cục và phân bổ các công trình theo chức năng, hình thức kiến trúc của 
từng thể loại công trình; hình thức kiến trúc, giải pháp tổ chức các không gian lõi 
bên trong ô phố, lô phố: các không gian công cộng, giao thông nội bộ, không gian 
đi bộ, giải trí, thể dục thể thao, cây xanh, mặt nước; giải pháp thiết kế phải kế 
thừa, đảm bảo hài hòa hình thức kiến trúc đặc trưng với kiến trúc mới, hiện đại; 
đề xuất thiết kế kiến trúc nhỏ mang tính biểu tượng, điêu khắc và trang trí gắn kết 
với ngôn ngữ hình khối chung của khu vực. Đối với các biển quảng cáo cần đề 
xuất kích cỡ, màu sắc, tỷ lệ phù hợp; sử dụng màu sắc, vật liệu cho công trình 
kiến trúc phải phù hợp với truyền thống và tập quán khu vực, hài hòa với cảnh 
quan tự nhiên chung đô thị;

c) Đối với hệ thống cây xanh và cảnh quan: Giải pháp thiết kế cây xanh kết 
hợp với mặt nước, cảnh quan tự nhiên khu vực. Lựa chọn chủng loại cây xanh sẵn 
có tại địa phương, có kích cỡ, màu sắc phù hợp phương án thiết kế;

d) Giải pháp bảo tồn, tôn tạo, khoanh vùng bảo vệ đối với các công trình di 
tích văn hóa lịch sử theo Luật di sản, các quy định quản lý xây dựng các công 
trình xung quanh;

đ) Về nội dung thiết kế hạ tầng kỹ thuật: Giao thông phải xác định mặt cắt 
lòng đường, vỉa hè, biển báo giao thông; thiết kế sơ bộ hình thức, màu sắc, vật 
liệu và chỉ định phương tiện giao thông cho các tuyến giao thông nội bộ; đề xuất 
thiết kế sơ bộ các hệ thống trang thiết bị hạ tầng đồng bộ, các công trình tiện ích 
đường phố và chiếu sáng đô thị.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế đô thị riêng và dự thảo 
Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế đô thị riêng.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị riêng ;

b) Quyết định quy hoạch chung, quy hoạch phân khu (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch thiết kế đô thị riêng;

d) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ thiết kế đô thị riêng:

a) Sơ đồ vị trí, mối liên hệ khu vực thiết kế với đô thị (trong đó xác định vị 
trí ranh giới khu vực thiết kế và giới hạn các vùng ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-di-san-van-hoa-2001-28-2001-QH10-47926.aspx
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quan khu vực);

b) Các bản vẽ mặt bằng hiện trạng (có phân tích đánh giá) thể hiện theo tỷ 
lệ 1/500 – 1/200 dựa trên cơ sở bản đồ địa hình có tỷ lệ tương ứng;

c) Các bản vẽ chi tiết (mặt bằng tổng thể, mặt đứng, phối cảnh minh hoạ) tỷ 
lệ 1/500-1/200. Trong trường hợp cần làm rõ kiến trúc một số công trình tiêu 
biểu, đặc trưng, điểm nhấn tại những khu vực cụ thể thì tỷ lệ bản vẽ 1/200-1/100;

d) Bản vẽ quy định về kỹ thuật hạ tầng (mặt cắt cốt đường, cốt xây dựng 
nền đường, cốt xây dựng vỉa hè, các, trang thiết bị đường phố và các công trình 
tiện ích khác trong đô thị) thể hiện tỷ lệ 1/500;

3. Phần mô hình: mô hình thực hiện với tỷ lệ 1/500, vật liệu làm mô hình 
phù hợp ý tưởng Thiết kế đô thị. Trường hợp cần thiết phải làm rõ những khu vực 
có công trình, điểm nhấn, ý tưởng chính của đồ án thì mô hình thực hiện với tỷ lệ 
1/200.

Điều 21. Đối với quy hoạch tổng mặt bằng

1. Thuyết minh:

a) Phân tích vị trí, ranh giới khu đất lập quy hoạch tổng mặt bằng; đánh giá 
điều kiện tự nhiên, hiện trạng và mối quan hệ của khu đất với tổng thể kiến trúc 
cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và môi trường;

b) Các yêu cầu, định hướng tại quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung 
đối với khu đát lập quy hoạch tổng mặt bằng; 

c) Phương án tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan; bố trí tổng mặt bằng 
các công trình; xác định chức năng sử dụng đất, quy mô diện tích, dân số, chỉ tiêu 
sử dụng đất đối với từng lô đất xây dựng công trình;

d) Xác định các khu vực, vị trí xây dựng công trình ngầm (các công trình 
công cộng ngầm, các công trình nhà cao tầng có xây dựng tầng hầm, ...);

đ) Phương án quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi 
lập quy hoạch tổng mặt bằng.

2. Các văn bản, tài liệu kèm theo.

3. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới khu đất trong quy hoạch phân khu hoặc 
quy hoạch chung đã được phê duyệt; thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng 
mặt bằng sử dụng đất của quy hoạch phân khu đô thị hoặc bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch của quy hoạch chung đô thị đã được 
phê duyệt ở tỷ lệ thích hợp. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật không theo tuyến, 
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sơ đồ vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch được thể hiện trên nền bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch của quy hoạch chung đô 
thị hoặc nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong hồ sơ quy hoạch tỉnh 
hoặc nền sơ đồ phương án quy hoạch của quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên 
ngành đã được phê duyệt ở tỷ lệ thích hợp;

b) Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình: Xác định vị trí, 
quy mô công trình, hạng mục công trình trong lô đất (gồm cả công trình ngầm); 
thể hiện các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; tổ chức sân vườn, đường nội bộ trong 
khu vực quy hoạch; Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

c) Bản vẽ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm các nội dung: Giao 
thông, chuẩn bị kỹ thuật; thể hiện nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.
 

Mục 4
HỒ SƠ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN NGẦM

VÀ HỒ SƠ QUY HOẠCH CHUYÊN NGÀNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Điều 22. Đối với quy hoạch không gian ngầm 

1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; cơ sở, căn cứ lập quy hoạch không 
gian ngầm;

b) Đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển không gian ngầm bao gồm 
giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác và các công trình công cộng;

c) Dự báo nhu cầu sử dụng không gian ngầm và xác định các chỉ tiêu kinh 
tế, kỹ thuật, quỹ đất để đầu tư xây dựng;

d) Xác định hệ thống công trình xây dựng ngầm của đô thị (công cộng, giao 
thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, …) bao gồm tuyến, vị trí, quy mô sử dụng 
đất của các công trình;

đ) Xác định các chương trình, dự án đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn 
và kế hoạch thực hiện;

e) Nội dung về bảo vệ môi trường.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch không gian ngầm và dự 
thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch không gian ngầm.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch không 
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gian ngầm;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch không gian ngầm;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, bản đồ khu vực lập quy hoạch không gian ngầm trên cơ sở 
quy hoạch chung đã được phê duyệt, tỷ lệ thích hợp;

b) Bản đồ hiện trạng địa hình, sử dụng đất, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

c) Bản đồ định tổng hợp hướng phát triển không gian và sử dụng đất tỷ lệ 
1/10.000 – 1/25.000;

d) Bản đồ quy hoạch không gian ngầm, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

đ) Sơ đồ về bảo vệ môi trường, tỷ lệ thích hợp

Điều 23. Đối với quy hoạch chuyên ngành giao thông

1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; cơ sở, căn cứ lập quy hoạch giao 
thông;

b) Đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô 
thị bao gồm giao thông đối ngoại và giao thông đô thị; giao thông vận tải khách 
công cộng;

c) Dự báo nhu cầu vận tải và xác định các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, quỹ đất 
dành cho giao thông;

d) Xác định hệ thống giao thông đối ngoại của đô thị (giao thông đường bộ, 
đường sắt; đường thủy và đường hàng không) bao gồm: cụ thể tuyến; vị trí, quy 
mô các công trình đầu mối: cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, nút giao 
thông, bến bãi đỗ xe đối ngoại;

đ) Xác định hệ thống giao thông đô thị bao gồm: phân loại và tổ chức mạng 
lưới đường đô thị, xác định cụ thể các tuyến đường sắt đô thị (trên mặt đất, trên 
cao, dưới mặt đất), vị trí và quy mô các công trình: nhà ga, bến bãi đỗ xe khu vực 
đô thị, các đầu mối giao thông; xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 
đường phố chính cấp đô thị;

e) Xác định mạng lưới vận tải khách công cộng.
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g) Xác định các chương trình, dự án đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn 
và kế hoạch thực hiện;

h) Nội dung về bảo vệ môi trường.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch giao thông và dự thảo 
Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch giao thông.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch giao 
thông;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch giao thông;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, bản đồ khu vực lập quy hoạch giao thông trên cơ sở quy 
hoạch chung đã được phê duyệt, tỷ lệ thích hợp;

b) Bản đồ hiện trạng địa hình, sử dụng đất, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

c) Bản đồ định tổng hợp hướng phát triển không gian và sử dụng đất tỷ lệ 
1/10.000 – 1/25.000;

d) Bản đồ quy hoạch giao thông, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

đ) Sơ đồ về bảo vệ môi trường, tỷ lệ thích hợp

Điều 24. Đối với quy hoạch chuyên ngành cấp nước 

1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; cơ sở, căn cứ lập quy hoạch cấp nước;

b) Đánh giá hiện trạng hệ thống cấp nước: nguồn khai thác, công suất, hiệu 
suất khai thác, chất lượng nước sạch, áp lực nước, tỷ lệ đấu nối, tỷ lệ thất thoát 
thất thu và đánh giá tình trạng hoạt động các công trình, mạng lưới đường ống 
cấp nước;

b) Đánh giá cụ thể trữ lượng, chất lượng các nguồn nước mặt, nước ngầm 
và khả năng khai thác cho cấp nước;

c) Xác định các chỉ tiêu cấp nước cho các mục đích sử dụng, nhu cầu cấp 
nước;
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d) Lựa chọn cụ thể nguồn cấp nước, xác định nhu cầu; phân vùng cấp nước 
và xác định nhu cầu sử dụng đất cho các công trình cấp nước;

đ) Xác định mạng lưới đường ống cấp nước (mạng cấp I, mạng cấp II), vị 
trí, quy mô công suất các công trình cấp nước;

e) Xác định chương trình và dự án đầu tư ưu tiên, xác định sơ bộ tổng mức 
đầu tư, dự kiến nguồn lực thực hiện;

g) Đề xuất các quy định bảo vệ nguồn nước, bảo vệ hệ thống cấp nước.

h) Nội dung về bảo vệ môi trường.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch cấp nước và dự thảo 
Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cấp nước.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cấp 
nước;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch cấp nước;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, bản đồ khu vực lập quy hoạch cấp nước trên cơ sở quy 
hoạch chung đã được phê duyệt, tỷ lệ thích hợp;

b) Bản đồ hiện trạng địa hình, sử dụng đất, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

c) Bản đồ định tổng hợp hướng phát triển không gian và sử dụng đất tỷ lệ 
1/10.000 – 1/25.000;

d) Bản đồ quy hoạch cấp nước, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

đ) Sơ đồ về bảo vệ môi trường, tỷ lệ thích hợp. 

Điều 25. Đối với quy hoạch chuyên ngành cao độ nền và thoát nước 

1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; cơ sở, căn cứ lập quy hoạch cao độ 
nền và thoát nước;

b) Đánh giá hiện trạng địa hình, các điều kiện địa chất công trình, địa chất 
thủy văn, các khu vực có tai biến môi trường (lún, sụt, địa chất, sói lở …);
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c) Đánh giá tổng hợp đất xây dựng đô thị cho từng khu vực đô thị gồm xác 
định các khu vực thuận lợi, không thuận lợi, hạn chế, khu vực cấm xây dựng;

d) Đánh giá tổng hợp tình hình thoát nước và ngập úng đô thị: tần suất, 
diện tích các khu vực, độ sâu, hiện trạng hệ thống thoát nước, vị trí, quy mô các 
trạm bơm tiêu thoát nước;

đ) Xác định các nội dung định hướng tại quy hoạch chung, các chỉ tiêu, 
thông số cơ bản, các lưu vực thoát nước; mạng lưới thoát và nguồn tiếp nhận 
nước mặt; vị trí, quy mô các công trình đầu mối tiêu thoát chính; các giải pháp 
phòng tránh thiên tai.

e) Xác định cốt xây dựng khống chế của từng khu vực xây dựng cụ thể và 
các đường phố chính cấp đô thị;

g) Xác định sơ bộ khối lượng đào, đắp của các khu vực;

h) Xác định chương trình và dự án đầu tư ưu tiên, xác định sơ bộ tổng mức 
đầu tư, dự kiến nguồn lực thực hiện;

i) Nội dung về bảo vệ môi trường.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch cao độ nền và thoát nước 
và dự thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cao độ nền và 
thoát nước.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cao độ 
nền và thoát nước;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch cao độ nền và thoát nước;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, bản đồ khu vực lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước trên 
cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt, tỷ lệ thích hợp;

b) Bản đồ hiện trạng địa hình, sử dụng đất, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

c) Bản đồ định tổng hợp hướng phát triển không gian và sử dụng đất tỷ lệ 
1/10.000 – 1/25.000;

d) Bản đồ quy hoạch cao độ nền và thoát nước, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;
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đ) Sơ đồ về bảo vệ môi trường, tỷ lệ thích hợp. 

Điều 26. Đối với quy hoạch chuyên ngành quản lý chất thải rắn và 
nghĩa trang 

1. Thuyết minh:

a) Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch; cơ sở, căn cứ lập quy hoạch quản lý 
chất thải rắn và nghĩa trang;

b) Đánh giá hiện trạng các nguồn phát thải, thành phần, tính chất và xác 
định tổng khối lượng các chất thải rắn thông thường và nguy hại; đánh giá khả 
năng phân loại tại nguồn và khả năng tái chế, tái sử dụng chất thải rắn;

c) Đánh giá thực trạng về nghĩa trang gồm sự phân bố, quy mô, tình hình 
hoạt động và sử dụng (nghĩa trang mới, nghĩa trang đang hoạt động, dự kiến đóng 
cửa, di chuyển, cải tạo …), tác động, ảnh hưởng đến môi trường;

d) Xác định các chỉ tiêu, dự báo nguồn và dự báo tổng lượng chất thải; dự 
báo về sử dụng đất đối với nhu cầu về quan lý chất thải và nghĩa trang; 

đ) Xác định vị trí, quy mô các điểm thu gom, trạm trung chuyển, khu liên 
hợp, cơ sở xử lý chất thải rắn; các cơ sở hỏa táng, mai táng;

e) Đề xuất công nghệ xử lý thích hợp;

g) Xây dựng chương trình, dự án đầu tư ưu tiên; sơ bộ tổng mức đầu tư, dự 
kiến nguồn vốn và kế hoạch thực hiện;

h) Nội dung về bảo vệ môi trường.

2. Dự thảo Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch cao độ nền và thoát nước 
và dự thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cao độ nền và 
thoát nước.

3. Các văn bản, tài liệu liên quan:

a) Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch quản 
lý chất thải rắn và nghĩa trang;

b) Quyết định phê duyệt các quy hoạch liên quan; quyết định phê duyệt quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (nếu có);

c) Văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền về việc tổ chức lập 
quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang;

đ) Văn bản khác có liên quan.

4. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí, bản đồ khu vực lập quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa 
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trang trên cơ sở quy hoạch chung đã được phê duyệt, tỷ lệ thích hợp;

b) Bản đồ hiện trạng địa hình, sử dụng đất, tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

c) Bản đồ định tổng hợp hướng phát triển không gian và sử dụng đất tỷ lệ 
1/10.000 – 1/25.000;

d) Bản đồ quy hoạch quản lý chất thải rắn và nghĩa trang, tỷ lệ 1/10.000 – 
1/25.000;

đ) Sơ đồ về bảo vệ môi trường, tỷ lệ thích hợp.8. Bản vẽ hiện trạng và quy 
hoạch xử lý chất thải rắn thể hiện ở tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000.

 Mục 5
HỒ SƠ RÀ SOÁT, HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH VÀ NÔNG THÔN 

Điều 27. Nội dung hồ sơ rà soát quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Rà soát quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm kiểm soát, đánh giá tình 
hình triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt và là một trong những căn 
cứ để quyết định việc điều chỉnh quy hoạch.

2. Nội dung báo cáo rà soát quy hoạch đô thị và nông thôn bao gồm:

a) Rà soát tình hình lập, triển khai các quy hoạch có liên quan, các dự án 
đầu tư xây dựng theo quy hoạch đô thị và nông thôn được duyệt và kế hoạch thực 
hiện quy hoạch chung;

b) Đánh giá các mục tiêu đã thực hiện, các tác động, hiệu quả của việc thực 
hiện theo quy hoạch được duyệt;

c) Phân tích những yếu tố mới trong quá trình triển khai thực hiện quy 
hoạch đô thị và nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực lập quy hoạch;

d) Các kiến nghị và đề xuất;

đ) Hồ sơ báo cáo rà soát quy hoạch đô thị và nông thôn gồm: Văn bản báo 
cáo, bản vẽ in màu tỷ lệ thích hợp, các văn bản pháp lý có liên quan.

Điều 28. Nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Đối với điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị và nông thôn:

Nội dung và thành phần hồ sơ nhiệm vụ, hồ sơ đồ án Điều chỉnh 
tổng thể quy hoạch theo quy định tại Chương II, Chương III của Thông tư này.

2. Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn, nội dung, 
thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Báo cáo của cơ quan tổ chức lập quy hoạch gửi cấp có thẩm quyền phê 
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duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn, trong đó nêu rõ: Lý do, sự cần thiết thực 
hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn; nội dung điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch; phân tích, làm rõ tính liên tục, đồng bộ của toàn bộ quy hoạch đô thị 
và nông thôn và hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch; 
xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đạt được sau khi điều chỉnh cục bộ quy 
hoạch, có so sánh với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt trước 
khi đề xuất điều chỉnh cục bộ; đánh giá tác động của việc điều chỉnh cục bộ đến 
việc triển khai thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất biện pháp khắc 
phục các vấn đề mới nảy sinh do điều chỉnh cục bộ; lộ trình, tiến độ thực hiện 
theo điều chỉnh quy hoạch cục bộ sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định. 
Báo cáo phải kèm theo các văn bản pháp lý và tài liệu liên quan;

b) Các bản vẽ thể hiện các nội dung gồm: Vị trí, phạm vi ranh giới và quy 
mô khu vực điều chỉnh cục bộ; nội dung điều chỉnh cục bộ; xác định các chỉ tiêu 
kinh tế - kỹ thuật đạt được sau khi điều chỉnh quy hoạch, có so sánh với các chỉ 
tiêu kinh tế - kỹ thuật  đã được phê duyệt;

c) Dự thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh cục bộ 
quy hoạch đô thị và nông thôn.

Chương IV

LẬP HỒ SƠ CĂM MỐC, TỔ CHỨC CẮM MỐC, QUẢN LÝ MỐC VÀ 
LƯU GIỮ HỒ SƠ CẮM MỐC THEO QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG 

THÔN
Mục 1

LẬP HỒ SƠ CĂM MỐC

Điều 29. Yêu cầu, nguyên tắc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc 
và triển khai cắm mốc

1. Hồ sơ cắm mốc phải được lập, phê duyệt trong thời hạn 30 ngày kể từ 
khi khi quy hoạch đô thị và nông thôn được phê duyệt đề triển khai cắm mốc 
ngoài thực địa hoặc áp dụng công nghệ thông tin.

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn phê 
duyệt hồ sơ cắm mốc sau khi cơ quan thẩm định quy hoạch thẩm định hồ sơ cắm 
mốc. Nội dung thẩm định bao gồm:

a) Sự phù hợp với nội dung quy hoạch và yêu cầu quản lý;

b) Các loại mốc, số lượng mốc; quy cách kỹ thuật của mốc theo quy định 
tại Điều 33 Thông tư này;

c) Dự toán kinh phí thực hiện cắm mốc.
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3. Đối với khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn 
hóa và các khu cần bảo vệ khác đã cắm mốc ranh giới theo quy định chuyên 
ngành thì không phải thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc và triển 
khai cắm mốc theo quy hoạch đô thị và nông thôn.

4. Đối với các tuyến đường giao thông xác định giữ nguyên quy mô hoặc 
phạm vi chiếm dụng theo hiện trạng trong quy hoạch đô thị và nông thôn đã được 
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc các tuyến đường nội bộ trong các khu vực 
đã được giao cho một đơn vị quản lý và sử dụng hợp pháp, ổn định và phù hợp 
với quy hoạch thì không phải thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc 
và triển khai cắm mốc theo quy hoạch đô thị và nông thôn.

5. Trên cơ sở yêu cầu quản lý và hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và 
nông thôn tại địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định về tỷ lệ bản đồ lập 
hồ sơ cắm mốc đối với hồ sơ cắm mốc thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình 
theo quy định tại Khoản 3 Điều 31 Thông tư này.

Điều 30. Hồ sơ cắm mốc theo quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Thuyết minh:

a) Căn cứ lập hồ sơ cắm mốc; hiện trạng khu vực cắm mốc;

b) Nội dung cắm mốc bao gồm: Các loại mốc cần cắm; số lượng mốc cần 
cắm; phương án định vị mốc; khoảng cách các mốc; các mốc tham chiếu (nếu có);

c) Tổ chức thực hiện và kế hoạch cắm mốc.

2. Bản vẽ:

a) Sơ đồ vị trí và giới hạn phạm vi cắm mốc trích từ quy hoạch đô thị và 
nông thôn đã được phê duyệt theo tỷ lệ thích hợp.

b) Bản vẽ cắm mốc thể hiện vị trí, tọa độ, cao độ của các mốc cần cắm, trên 
nền bản đồ địa hình và tỷ lệ được quy định tại Điều 31 của Thông tư này.

3. Dự toán kinh phí lập, thực hiện cắm mốc.

4. Các văn bản pháp lý có liên quan; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của 
tổ chức tư vấn lập hồ sơ cắm mốc.

5. Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc

Điều 31. Yêu cầu về hồ sơ cắm mốc và quy định bản đồ phục vụ lập hồ 
sơ cắm mốc theo quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Hồ sơ cắm mốc phải tuân thủ, phù hợp với quy hoạch đô thị và nông 
thôn đã được phê duyệt.

2. Hồ sơ cắm mốc phải được lập trên bản đồ địa hình dạng số do cơ quan 
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có thẩm quyền xác nhận.

3. Ranh giới đo đạc và tỷ lệ bản đồ lập hồ sơ cắm mốc phụ thuộc vào yêu 
cầu quản lý và địa hình khu vực lập hồ sơ cắm mốc:

a) Đối với khu vực nội thành, nội thị, hồ sơ cắm mốc các quy hoạch chung, 
quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 1/2.000 hoặc 
1/500;

b) Đối với khu vực ngoại thành, ngoại thị, hồ sơ cắm mốc quy hoạch 
chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được lập trên bản đồ tỷ lệ 
1/5.000 hoặc 1/2.000 hoặc 1/500.

Điều 32. Kinh phí cho công tác lập hồ sơ cắm mốc theo quy hoạch đô 
thị và nông thôn và triển khai cắm mốc ngoài thực địa

1. Kinh phí từ ngân sách nhà nước được sử dụng để lập hồ sơ cắm mốc và 
triển khai cắm mốc ngoài thực địa, bổ sung và khôi phục mốc đối với các quy 
hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết không thuộc dự án đầu tư 
xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

2. Kinh phí của các tổ chức, cá nhân được sử dụng để lập hồ sơ cắm mốc 
và triển khai cắm mốc ngoài thực địa trong khu vực dự án đối với các quy hoạch 
thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh.

3. Dự toán kinh phí lập, thực hiện cắm mốc theo hướng dẫn của Bộ Xây 
dựng tại Thông tư về định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt 
động quy hoạch đô thị và nông thôn.

Mục 2
THỰC HIỆN CẮM MỐC

Điều 33. Các loại mốc 

1. Các mốc theo quy hoạch đô thị và nông thôn được xác định cụ thể tại hồ 
sơ cắm mốc gồm:

a) Mốc tim đường là mốc xác định tọa độ và cao độ vị trí các giao Điểm và 
các Điểm chuyển hướng của tim đường; có ký hiệu TĐ;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ là mốc xác định đường ranh giới phân định giữa 
phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông 
hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật; có ký hiệu CGĐ;

c) Mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng là mốc xác định đường ranh giới 
khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và các khu 
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vực cần bảo vệ khác; có ký hiệu RG;

d) Mốc tham chiếu để thay thế mốc cần cắm trong trường hợp ngoài thực 
địa vị trí mốc cần cắm không đủ điều kiện cắm hoặc việc cắm mốc gây ảnh 
hưởng đến công trình hiện trạng; có ký hiệu MTC.

2. Khoảng cách các mốc cắm ngoài thực địa

Khoảng cách giữa các mốc từ 30 mét trở lên tùy thuộc vào địa hình địa 
mạo khu vực cắm mốc và phải đảm bảo yêu cầu quản lý về ranh giới và cao độ. 
Trường hợp khoảng cách giữa các mốc nhỏ hơn 30 mét thì phải thuyets minh, giải 
trình trong hồ sơ cắm mốc.

Điều 34. Quy định về cột mốc

1. Cột mốc bao gồm phần móng chôn mốc, đế mốc và thân mốc, được sản 
xuất bằng bê tông cốt thép, đảm bảo độ bền vững, dễ nhận biết.

2. Đế mốc có kích thước 40x40x50 cm; thân mốc có chiều dài 90 cm. Mặt 
cắt ngang các loại thân mốc được quy định như sau:

a) Mốc tim đường có mặt cắt ngang hình tròn, đường kính 15 cm;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ có mặt cắt ngang hình vuông, chiều dài cạnh 15 
cm;

c) Mốc ranh giới các khu vực có mặt cắt ngang hình tam giác đều, chiều 
dài cạnh 15 cm;

d) Mốc tham chiếu có mặt cắt ngang giống mặt cắt ngang của mốc cần 
cắm; trên mốc tham chiếu thể hiện đầy đủ các thông số để dẫn chiếu đến mốc cần 
cắm.

3. Mặt mốc được gắn tim sứ hoặc tim sắt có khắc chìm ký hiệu và số hiệu 
mốc.

Điều 35. Cắm mốc theo quy hoạch chung đô thị và nông thôn

1. Đối với thành phố trực thuộc trung ương, các mốc cắm ngoài thực địa 
bao gồm:

a) Mốc tim đường các đường phố chính đô thị dự kiến xây dựng mới hoặc 
cải tạo trong thành phố;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các đường phố chính đô thị dự kiến xây dựng 
mới hoặc cải tạo trong thành phố;

c) Mốc xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di 
tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác.
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2. Đối với thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 
trung ương, khu vực định hướng phát triển đô thị và khu chức năng, các mốc cắm 
ngoài thực địa bao gồm:

a) Mốc tim đường các đường phố chính và đường khu vực dự kiến xây 
dựng mới hoặc cải tạo trong đô thị, khu chức năng;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các đường phố chính và đường khu vực dự kiến 
xây dựng mới hoặc cải tạo trong đô thị, khu chức năng;

c) Mốc xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di 
tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác.

3. Đối với xã, các mốc cắm ngoài thực địa bao gồm:

a) Mốc tim đường các trục đường chính trong xã, đường liên thôn, đường 
trục chính thôn và đường chính nội đồng dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong 
xã;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các trục đường chính trong xã, đường liên thôn, 
đường trục chính thôn và đường chính nội đồng gắn với công trình đầu mối hạ 
tầng kỹ thuật dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo trong xã;

c) Mốc xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng; khu bảo tồn, tôn tạo di 
tích lịch sử, văn hóa và các khu vực cần bảo vệ khác.

4. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn quyết 
định khi phê duyệt hồ sơ cắm mốc việc cắm mốc áp dụng công nghệ thông tin 
(cắm mốc trên hồ sơ dạng số) thay cho việc cắm mốc ngoài thực địa theo đúng hồ 
sơ cắm mốc nhưng phải tổ chức công bố công khai đến các cơ quan, tổ chức cá 
nhân chịu tác động và thường xuyên kiểm tra, giám sát thực địa bảo đảm việc 
phát triển không vi phạm quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt. 

Điều 36. Cắm mốc theo quy hoạch phân khu đô thị và nông thôn

1. Các mốc cắm ngoài thực địa đối với quy hoạch phân khu bao gồm:

a) Mốc tim đường các tuyến đường dự kiến xây dựng mới hoặc cải tạo 
trong khu vực quy hoạch;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các tuyến đường dự kiến xây dựng mới hoặc cải 
tạo trong khu vực quy hoạch;

c) Mốc xác định ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác 
định đường ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, 
văn hóa và khu vực cần bảo vệ khác trong khu vực quy hoạch.

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn quyết 
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định khi phê duyệt hồ sơ cắm mốc việc cắm mốc áp dụng công nghệ thông tin 
(cắm mốc trên hồ sơ dạng số) thay cho việc cắm mốc ngoài thực địa theo đúng hồ 
sơ cắm mốc nhưng phải tổ chức công bố công khai đến các cơ quan, tổ chức cá 
nhân chịu tác động và thường xuyên kiểm tra, giám sát thực địa bảo đảm việc 
phát triển không vi phạm quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt. 

Điều 37. Cắm mốc theo quy hoạch chi tiết đô thị và nông thôn 

1. Các mốc cắm ngoài thực địa đối với quy hoạch chi tiết đô thị và nông 
thôn bao gồm:

a) Mốc tim đường các tuyến đường, tuyến ngõ dự kiến xây dựng mới hoặc 
cải tạo trong khu vực quy hoạch;

b) Mốc chỉ giới đường đỏ các tuyến đường, tuyến ngõ dự kiến xây dựng 
mới hoặc cải tạo trong khu vực quy hoạch. Trên thân mốc chỉ giới đường đỏ phải 
thể hiện rõ các thông số quy định về chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng;

c) Mốc ranh giới khu vực cấm xây dựng, bao gồm các mốc xác định đường 
ranh giới khu vực cấm xây dựng, khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa và 
khu vực cần bảo vệ khác trong khu vực quy hoạch.

2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn quyết 
định khi phê duyệt hồ sơ cắm mốc việc cắm mốc áp dụng công nghệ thông tin 
(cắm mốc trên hồ sơ dạng số) thay cho việc cắm mốc ngoài thực địa theo đúng hồ 
sơ cắm mốc nhưng phải tổ chức công bố công khai đến các cơ quan, tổ chức cá 
nhân chịu tác động và thường xuyên kiểm tra, giám sát thực địa bảo đảm việc 
phát triển không vi phạm quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt.

Mục 3
QUY ĐỊNH VỀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CẮM MỐC,

NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO MỐC NGOÀI THỰC ĐỊA

Điều 38. Trách nhiệm phối hợp cắm mốc ngoài thực địa

1. Hồ sơ cắm mốc phải được cơ quan, đơn vị triển khai cắm mốc ngoài 
thực địa gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan trước khi triển khai thực 
hiện các công tác khảo sát, đo đạc, triển khai mốc ngoài thực địa.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào kế hoạch khảo sát, đo đạc, triển khai 
cắm mốc ngoài thực địa, có trách nhiệm phối hợp với đơn vị thực hiện cắm mốc.

Điều 39. Nghiệm thu, bàn giao mốc ngoài thực địa

Sau khi hoàn thành cắm mốc ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc, cơ quan 
có trách nhiệm tổ chức triển khai cắm mốc tổ chức nghiệm thu và bàn giao cho 
Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan để tổ chức bảo vệ cột mốc.
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Mục 4
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ MỐC, LƯU GIỮ HỒ SƠ

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ MỐC

Điều 40. Trách nhiệm quản lý và bảo vệ mốc

1. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm quản lý các mốc quy hoạch 
nằm trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý. Hàng năm tổ chức kiểm 
tra, bổ sung, khôi phục các mốc bị mất hoặc sai lệch so với hồ sơ cắm mốc được 
phê duyệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm bảo vệ mốc ngoài thực địa, tổ 
chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, quản lý mốc tại địa 
phương; trường hợp mốc bị xê dịch, hư hỏng phải kịp thời báo cáo bằng văn bản 
về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tổng hợp các trường hợp thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo bằng văn bản về cơ quan quản lý 
chuyên ngành để có kế hoạch khôi phục lại.

Điều 41. Lưu giữ hồ sơ cắm mốc theo quy hoạch

1. Cơ quan quản lý quy hoạch, cơ quan quản lý đất đai các cấp có trách 
nhiệm lưu giữ hồ sơ cắm mốc thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cùng cấp 
và cung cấp tài liệu, số liệu liên quan tới mốc cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, đơn vị tổ chức lập nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc và tổ chức 
triển khai cắm mốc ngoài thực địa giới có trách nhiệm bàn giao hồ sơ cắm mốc 
được duyệt cho cơ quan quản lý quy hoạch, cơ quan quản lý đất đai các cấp có 
liên quan để lưu giữ, phối hợp quản lý, triển khai cắm mốc ngoài thực địa, phục 
vụ cho công tác kiểm tra, giám sát, quản lý theo quy hoạch đô thị và nông thôn. 
Hồ sơ gồm: Quyết định phê duyệt kèm theo thuyết minh; các bản vẽ đã ký, đóng 
dấu phê duyệt, tệp tin lưu giữ toàn bộ thuyết minh, bản vẽ và biên bản nghiệm 
thu, bàn giao mốc ngoài thực địa.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sao lục hồ sơ cắm mốc, bàn 
giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan để quản lý mốc trên thực địa.

4. Hồ sơ cắm mốc theo quy hoạch đô thị và nông thôn là tài liệu để chính 
quyền các cấp sử dụng trong công tác công khai quy hoạch, quản lý quy hoạch; 
triển khai dự án đầu tư, cấp phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
giao (thuê) đất theo quy định.

Điều 42. Cung cấp thông tin về hồ sơ cắm mốc cho các tổ chức, cá nhân 
khi có yêu cầu
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1. Các cơ quan được giao quản lý và lưu giữ hồ sơ cắm mốc quy định tại 
khoản 4 Điều 52 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn có trách nhiệm tổ chức việc 
tiếp nhận và cung cấp hồ sơ cắm mốc đã được phê duyệt theo yêu cầu của các tổ 
chức, cá nhân.

2. Cơ quan cung cấp thông tin về mốc có thể cung cấp dưới các hình thức: 
trả lời bằng văn bản; cung cấp bản sao bản vẽ hồ sơ cắm mốc đã được cấp thẩm 
quyền phê duyệt.

Chương V

YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ 
NÔNG THÔN

Điều 43. Định dạng dữ liệu điện tử của hồ sơ quy hoạch sau khi phê 
duyệt

1. Tệp văn bản, báo cáo định dạng *.doc; *.docx; *.odt;

2. Văn bản, báo cáo được số hóa từ tài liệu dạng giấy: định dạng Portable 
Document Fomart (*.pdf) phiên bản 1.4 trở lên; ảnh màu (nếu có); độ phân giải 
tối thiểu: 200 dpi; tỷ lệ số hóa: 100%.

3. Sơ đồ, bản đồ quy hoạch định dạng *.dwg.

4. Sơ đồ, bản đồ quy hoạch dạng giấy được số hóa định dạng GeoTIFF, 
GeoPDF độ phân giải tối thiểu từ 300 dpi trở lên, tỷ lệ quét 1:1.

5. Định dạng của tài liệu khác (nếu có) thực hiện theo quy định pháp luật 
liên quan.

Điều 44. Định dạng dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý về quy hoạch đô thị 
và nông thôn

1. Cơ sở dữ liệu địa lý quy hoạch được đóng gói ở định dạng Geodatabase 
(*.gdb) hoặc theo chuẩn trao đổi dữ liệu địa lý *.xml, *.gml.

2. Kết quả trình bày dữ liệu không gian địa lý về quy hoạch theo định dạng: 
*.aprx, *.ppkx, *.mxd, *.mpk, *.qgz.

Điều 45. Cơ sở toán học và yêu cầu thực hiện nội dung cơ sở dữ liệu 
địa lý về quy hoạch đô thị và nông thôn

Căn cứ: - Quy định về hệ tọa độ bản đồ theo các địa phương theo VN-
2000 (kinh tuyến trục, múi chiếu)

1. Cơ sở dữ liệu địa lý về quy hoạch đô thị và nông thôn được thành lập 
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trong hệ quy chiếu, hệ toạ độ quốc gia VN-2000 và trên nền bản đồ địa hình quốc 
gia theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ của sơ đồ, bản đồ quy hoạch.

2. Nội dung cơ sở dữ liệu địa lý về quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm 
phù hợp với văn bản quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch và tài liệu có liên quan 
trong hồ sơ quy hoạch; thể hiện đúng, đầy đủ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, phù 
hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên.

Điều 46. Hệ quy chiếu tọa độ, hệ quy chiếu thời gian, siêu dữ liệu của 
cơ sở dữ liệu địa lý về quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Hệ quy chiếu tọa độ, hệ quy chiếu thời gian thực hiện theo Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở mã số QCVN 42:2020/BTNMT 
ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý về quy hoạch được xây dựng theo 
quy định tại khoản 4 Điều 45 Luật Đo đạc và bản đồ, Phụ lục I của QCVN 
42:2020/BTNMT và TCVN 12687:2019 Cơ sở dữ liệu địa lý - Xây dựng siêu dữ 
liệu.

Điều 47. Yêu cầu về nội dung chủ yếu và kỹ thuật thực hiện cơ sở dữ 
liệu địa lý về quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Cơ sở dữ liệu địa lý về quy hoạch đô thị và nông thôn phải đáp ứng các 
yêu cầu kỹ thuật sau:

a) Vị trí, phạm vi ranh giới, hướng tuyến của các đối tượng địa lý phải bảo 
đảm phù hợp với các căn cứ pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật và 
tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định có 
liên quan. Trường hợp chưa đủ căn cứ pháp lý xác định chính xác vị trí, phạm vi 
ranh giới, hướng tuyến của đối tượng địa lý quy hoạch, thì thể hiện ký hiệu về vị 
trí, phạm vi ranh giới, hướng tuyến dự kiến của đối tượng địa lý trên cơ sở dữ liệu 
địa lý, và sẽ được cụ thể hóa trong các bước quy hoạch tiếp theo hoặc trong giai 
đoạn lập dự án đầu tư xây dựng. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các 
cấp được phân công nhiệm vụ lập quy hoạch chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
tính đầy đủ và tuân thủ quy định của nội dung và kỹ thuật thể hiện sơ đồ, bản đồ 
quy hoạch thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với văn bản quyết định hoặc 
phê duyệt quy hoạch;

b) Bố cục trình bày và hệ thống ký hiệu trong cơ sở dữ liệu địa lý được 
thực hiện theo quy định tại Phụ lục +I kèm theo Thông tư này;

2. Việc xác định mức độ ưu tiên các đối tượng địa lý trong cơ sở dữ liệu địa 
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lý bảo đảm nguyên tắc sau:

a) Các đối tượng địa lý về nội dung chính của quy hoạch được ưu tiên thể 
hiện trên các nội dung khác;

b) Thứ tự ưu tiên thể hiện các đối tượng địa lý: các đối tượng địa lý dạng 
điểm, các đối tượng địa lý dạng tuyến, các đối tượng địa lý dạng vùng.

Điều 48. Tổ chức dữ liệu của cơ sở dữ liệu địa lý về quy hoạch đô thị và 
nông thôn

1. Cơ sở dữ liệu địa lý về quy hoạch đô thị và nông thôn được đóng gói 
thành 01 gói Geodatabase (*.gdb) và được tổ chức theo các chủ đề dữ liệu như 
sau:

a) Ranh giới quy hoạch;

b) Quy hoạch sử dụng đất;

c) Quy hoạch giao thông;

d) Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật;

đ) Quy hoạch cấp điện;

e) Quy hoạch hệ thống năng lượng khác;

g) Quy hoạch thông tin liên lạc;

h) Quy hoạch cấp nước;

i) Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường.

2. Quy cách đặt tên gói dữ liệu, chủ đề dữ liệu, lớp dữ liệu và trường thông 
tin của cơ sở dữ liệu địa về quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện theo quy 
định tại Phụ lục +II kèm theo Thông tư này.

Điều 49. Gán mã nhận dạng của đối tượng địa lý trong cơ sở dữ liệu về 
quy hoạch đô thị và nông thôn

1. Cơ sở dữ liệu địa lý về quy hoạch đô thị và nông thôn phải thực hiện 
việc gán mã nhận dạng là dãy mã số duy nhất xác định cho từng đối tượng địa lý.

2. Quy tắc gán mã nhận dạng của từng đối tượng địa lý trong cơ sở dữ liệu 
địa lý về quy hoạch đô thị và nông thôn thực hiện theo quy định tại Phụ lục +III 
kèm theo Thông tư này.

Điều 50. Danh mục đối tượng địa lý của cơ sở dữ liệu địa lý về quy 
hoạch đô thị và nông thôn

1. Danh mục đối tượng địa lý của cơ sở dữ liệu địa lý về quy hoạch đô thị 
và nông thôn quy định tại Phụ lục +IV kèm theo Thông tư này.
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2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp được bổ sung các 
đối tượng địa lý mới, hoặc bổ sung kiểu dữ liệu, thuộc tính, quan hệ, miền giá trị 
cho các đối tượng địa lý đã có trong danh mục tại Phụ lục +V kèm theo Thông tư 
này để thể hiện nội dung quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt và bảo 
đảm tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật khác có liên quan.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 51. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2025.

2. Bãi bỏ toàn bộ các Thông tư sau:

a) Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn vùng liên 
huyện, vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch đô thị và nông thôn khu chức 
năng và quy hoạch nông thôn.

b) Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị và 
nông thôn.

c) Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị và Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 
16/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 
13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

Điều 52. Trách nhiệm thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị 
và nông thôn có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư này về hồ sơ 
của nhiệm vụ quy hoạch và hồ sơ quy hoạch đô thị và nông thôn.

2. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Hạ tầng kỹ thuật, thuộc Bộ Xây dựng, Sở 
Xây dựng các tỉnh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội và Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn, 
kiểm tra việc thực hiện các quy định tại thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá 
nhân gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;

BỘ TRƯỞNG

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/thong-tu-06-2013-tt-bxd-huong-dan-noi-dung-thiet-ke-do-thi-187675.aspx
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- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND cấp tỉnh;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở QHKT Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo; website Chính phủ; website Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, QHKT, Vụ PC.
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PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2025/TT-BXD ngày      /6/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng)

Phụ lục I
Quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy 

hoạch đô thị và nông thôn

Phần 1. Quy định chung

Hệ thống ký hiệu trong bản vẽ quy định tại Thông tư này được sử dụng đối 
với hồ sơ lấy ý kiến trong quá trình lập, hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt đồ án 
quy hoạch; hồ sơ lưu trữ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị nông thôn theo 
Luật số 30/2009/QH12, Luật số 50/2014/QH13, Luật số 35/2019/QH14 và Luật 
số 62/2020/QH14. 

Trong các đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn, hệ thống ký hiệu trong bản 
vẽ được thể hiện trên cơ sở hệ thống công cụ của phần mềm CAD.

Tên của tệp tin bản vẽ được đặt theo cú pháp: Số hiệu bản vẽ -Tên bản vẽ 
bằng tiếng Việt viết hoa không dấu (ví dụ: QH05-SO DO DINH HUONG PHAT 
TRIEN KHONG GIAN)

Đối với đồ án quy hoạch huyện, hệ thống ký hiệu được thể hiện cho giai 
đoạn dài hạn. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết, hệ thống ký hiệu được thể hiện 
cho giai đoạn ngắn hạn. Đối với các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, 
hệ thống ký hiệu được thể hiện theo từng giai đoạn quy hoạch.

Ngoài những quy định trong hệ thống ký hiệu này, khi thể hiện bản vẽ quy 
hoạch đô thị và nông thôn còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên 
ngành khác có liên quan. Trong trường hợp sử dụng các ký hiệu chưa có trong 
quy định thì phải làm rõ khái niệm và có ghi chú kèm theo. 

Các đối tượng thể hiện trong bản vẽ phải được thể hiện theo đúng từng 
phân lớp. Màu sắc, kiểu nét, kiểu hiển thị của đối tượng trong bản vẽ phải mang 
thuộc tính của phân lớp chứa đối tượng.

Các ký hiệu dạng đường, tuyến (đường dây, đường ống, tuyến ống,..) phải 
thể hiện theo định dạng là đường liên tục, không đứt đoạn; kiểu đường là polyline 
theo phần mềm biên tập.

 Các ký hiệu dạng miền, vùng (vùng phát triển, ô phố, lô đất, đơn vị hành 
chính,...) phải thể hiện theo định dạng là vùng khép kín; kiểu đường là polyline 
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khép kín điểm đầu và điểm cuối hoặc polygon theo phần mềm biên tập.

Các ký hiệu dạng điểm (trạm, công trình,...) phải thể hiện và quản lý đối 
tượng với định dạng là điểm; kiểu dạng là khối (block) theo phần mềm biên tập. 
Ký hiệu có dạng hình học như hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ 
nhật... thì điểm chèn (Insert block) của ký hiệu là tâm của hình hình học; Ký hiệu 
tượng hình có chân dạng đường đáy như ký hiệu thể hiện di tích,... thì điểm chèn 
của ký hiệu là điểm giữa của đường đáy.

Phần 2. Quy định cụ thể
Các quy định cụ thể về thể hiện hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn 

gồm:
1. Bố cục bản vẽ và các ký hiệu chung
2. Quy định về thể hiện các khu vực và hệ thống trung tâm trong đồ án 

quy hoạch huyện.
3. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch 

chung đô thị - tỷ lệ 1/10.000.
4. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch 

chung đô thị - tỷ lệ 1/5.000.
5. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch 

phân khu đô thị; quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng - tỷ lệ 1/2.000; 
1/5.000.

6. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chi 
tiết đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng - tỷ lệ 1/500.

7. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch 
chung xây dựng khu chức năng - tỷ lệ 1/5.000; 1/10.000.

8. Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch xây 
dựng nông thôn.

9. Quy định về thể hiện ký hiệu trong các bản vẽ hạ tầng kỹ thuật.
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Phụ lục II
Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chung 

đô thị - tỷ lệ 1/10.000

STT Nhóm chức năng/
Loại chức năng sử dụng đất

Ghi chú

I Khu đất dân dụng
Đơn vị ở Bao gồm cả làng xóm đô thị 

hóa
Hỗn hợp (đơn vị ở và dịch vụ - công 
cộng)

Thể hiện theo cấp thành phố, 

Dịch vụ - công cộng Thể hiện theo cấp thành phố, 
Cơ quan, trụ sở cấp đô thị Thể hiện theo cấp thành phố, 
Cây xanh sử dụng công cộng Thể hiện theo cấp thành phố, 
Giao thông đô thị Thể hiện theo cấp thành phố, 
Hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị

II Khu đất ngoài dân dụng
Sản xuất công nghiệp Khu/cụm công nghiệp, TTCN; 

cơ sở sản xuất; khai thác, chế 
biến khoáng sản, VLXD

Trung tâm đào tạo, nghiên cứu Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 
vùng và cấp tỉnh(*)

Cơ quan, trụ sở ngoài đô thị Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 
tỉnh(*)

Trung tâm y tế Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 
vùng và cấp tỉnh(*)

Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 
vùng và cấp tỉnh(*)

Dịch vụ, du lịch Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 
vùng và cấp tỉnh(*)

Cây xanh sử dụng hạn chế
Cây xanh chuyên dụng (nếu có)
Di tích, tôn giáo
Điểm dân cư nông thôn Thể hiện theo cấp xã
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STT Nhóm chức năng/
Loại chức năng sử dụng đất

Ghi chú

An ninh
Quốc phòng
Giao thông đối ngoại Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 

vùng và cấp tỉnh
Hạ tầng kỹ thuật khác Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp 

vùng và cấp tỉnh
III Khu đất nông nghiệp và chức năng khác

Sản xuất nông nghiệp
Lâm nghiệp (rừng sản xuất, rừng 
phòng hộ và rừng đặc dụng)
Nuôi trồng thủy sản 
Chưa sử dụng (đất bằng và đồi núi 
chưa sử dụng)
Hồ, ao, đầm
Sông, suối, kênh, rạch
Mặt nước ven biển

(*) Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thể hiện các chức năng cấp 
quốc gia, cấp vùng.
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Phụ lục III
Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chung 

đô thị – tỷ lệ 1/5.000

STT Nhóm chức năng/ Loại chức năng sử 
dụng đất

Ghi chú

I Khu đất dân dụng
Nhóm nhà ở Bao gồm cả làng xóm đô thị 

hóa
Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ
Giáo dục (Trường THPT, THCS, Tiểu 
học, Mầm non)

Thể hiện theo cấp thị trấn 

Dịch vụ - công cộng khác (y tế, văn hóa, 
thể dục thể thao, thương mại,…)

Thể hiện theo cấp thị trấn

Cơ quan, trụ sở cấp đô thị Thể hiện theo cấp thị trấn 
Cây xanh sử dụng công cộng Thể hiện theo cấp thị trấn 
Giao thông đô thị Thể hiện theo cấp thị trấn
Hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị Thể hiện theo cấp thị trấn 

II Khu đất ngoài dân dụng
Sản xuất công nghiệp, kho tàng Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp vùng, cấp tỉnh, cấp 
huyện

Trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp 
huyện

Cơ quan, trụ sở ngoài đô thị Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp 
huyện

Dịch vụ, du lịch
Trung tâm y tế Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp 

huyện
Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp 

huyện
Cây xanh sử dụng hạn chế 
Cây xanh chuyên dụng (nếu có)
Di tích, tôn giáo
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STT Nhóm chức năng/ Loại chức năng sử 
dụng đất

Ghi chú

An ninh
Quốc phòng
Giao thông đối ngoại Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện
Hạ tầng kỹ thuật khác Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện
III Khu nông nghiệp và chức năng khác

Sản xuất nông nghiệp
Lâm nghiệp (rừng sản xuất, rừng phòng 
hộ và rừng đặc dụng)
Nuôi trồng thủy sản
Chưa sử dụng (đất bằng và đồi núi chưa 
sử dụng)
Hồ, ao, đầm
Sông, suối, kênh, rạch
Mặt nước ven biển
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Phụ lục IV.
Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch phân 

khu đô thị, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng
– tỷ lệ 1/2.000; 1/5.000

STT  Chức năng sử dụng của ô phố/ 
ô đất

Ghi chú

Nhóm nhà ở Bao gồm cả làng xóm đô thị hóa
Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ
Khu làng xóm, dân cư nông thôn
Y tế Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã, cấp đơn vị ở và trong khu chức 
năng

Văn hóa Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã, cấp đơn vị ở và trong khu chức 
năng

Thể dục thể thao Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện và 
cấp xã, cấp đơn vị ở và trong khu 
chức năng

Giáo dục Thể hiện theo cấp Trường THPT, 
THCS, Tiểu học và mầm non

Cây xanh sử dụng công cộng Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã, cấp đơn vị ở và trong khu chức 
năng

Cây xanh sử dụng hạn chế
Cây xanh chuyên dụng
Sản xuất, kho bãi Bao gồm cả đất xây dựng công trình 

dịch vụ, hành chính của từng nhà 
máy, cơ sở sản xuất

Khai thác, chế biến khoáng sản, 
sản xuất vật liệu xây dựng.
Đào tạo, nghiên cứu Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện và trong khu chức năng
Cơ quan, trụ sở Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện và cấp xã
Khu dịch vụ (không bao gồm Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
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STT  Chức năng sử dụng của ô phố/ 
ô đất

Ghi chú

dịch vụ du lịch) xã, cấp đơn vị ở và trong khu chức 
năng

Khu dịch vụ - du lịch
Di tích, tôn giáo
An ninh
Quốc phòng
Đường giao thông Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã, cấp đơn vị ở và 
trong khu chức năng

Bãi đỗ xe Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp 
xã, cấp đơn vị ở và trong khu chức 
năng

Nghĩa trang (bao gồm cả nhà 
tang lễ, cơ sở hỏa táng)

Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã, cấp đơn vị ở và 
trong khu chức năng

Hệ thống công trình hạ tầng kỹ 
thuật khác

Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, 
cấp huyện, cấp xã, cấp đơn vị ở và 
trong khu chức năng

Sản xuất nông nghiệp
Lâm nghiệp
- Rừng sản xuất
- Rừng phòng hộ
- Rừng đặc dụng
Nuôi trồng thủy sản
Chưa sử dụng (đất bằng và đồi 
núi chưa sử dụng)
Hồ, ao, đầm
Sông, suối, kênh, rạch
Mặt nước ven biển
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Phụ lục V.
Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức 

năng– tỷ lệ 1/500

STT Nhóm chức năng sử dụng đất/ Loại chức năng sử dụng 
của lô đất

Ghi chú

1 Đất nhà ở
1.1 Đất nhà ở liền kề
1.2 Đất nhà ở biệt thự

1.3 Đất nhà chung cư
1.4 Đất nhà chung cư hỗn hợp
1.5 Đất nhà ở nông thôn, nhà ở làng xóm đô thị hóa
2 Đất công trình hạ tầng xã hội
2.1 Đất văn hóa (gồm cả khu sinh hoạt cộng đồng) Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp đơn vị ở, 

nhóm nhà ở, tổ dân phố và trong khu chức năng.
2.2 Đất y tế Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp đơn vị ở 

và trong khu chức năng.
2.3 Đất giáo dục Thể hiện theo cấp Trường THPT, THCS, Tiểu học và 

mầm non.
2.4 Đất thể dục thể thao Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, cấp đơn vị 

ở, nhóm nhà ở và trong khu chức năng.
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STT Nhóm chức năng sử dụng đất/ Loại chức năng sử dụng 
của lô đất

Ghi chú

2.5 Đất cây xanh sử dụng công cộng Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, cấp đơn vị 
ở,  nhóm nhà ở và trong khu chức năng.

2.6 Đất thương mại dịch vụ Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, cấp đơn vị 
ở và trong khu chức năng.

3 Đất công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, kho 
tàng

4 Đất trung tâm nghiên cứu, đào tạo (trường cao đẳng, 
đại học, học viện, cơ sở dạy nghề, cơ sở đào tạo khác)

Thể hiện theo cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và 
trong khu chức năng.

5 Đất cơ quan, trụ sở Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
6 Đất công trình dịch vụ
7 Đất công trình dịch vụ du lịch
8 Đất di tích, tôn giáo
9 Đất cây xanh chuyên dụng
10 Đất cây xanh sử dụng hạn chế
11 Đất đường giao thông Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, cấp đơn vị 

ở và trong khu chức năng.
12 Bãi đỗ xe Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, cấp đơn vị 

ở và trong khu chức năng.
13 Đất nghĩa trang Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã và trong 

khu chức năng.
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STT Nhóm chức năng sử dụng đất/ Loại chức năng sử dụng 
của lô đất

Ghi chú

14 Đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác Thể hiện theo cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, cấp đơn vị 
ở và trong khu chức năng.

15 Đất an ninh
16 Đất quốc phòng
17 Đất nông nghiệp và đất khác
17.1 Đất sản xuất nông nghiệp
17.2 Đất rừng sản xuất
17.3 Đất rừng phòng hộ
17.4 Đất rừng đặc dụng
17.5 Đất nuôi trồng thủy sản
17.6 Đất chưa sử dụng (đất bằng, đồi núi chưa sử dụng)
17.7 Hồ, ao, đầm
17.8 Sông, suối, kênh, rạch
17.9 Mặt nước ven biển
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Phụ lục VI.
Quy định về thể hiện chức năng sử dụng đất trong đồ án quy hoạch chung 

xây dựng khu chức năng – tỷ lệ 1/5.000; 1/10.000

STT Nhóm chức năng/ Loại chức năng sử 
dụng đất

Ghi chú

I Khu vực xây dựng các chức năng 
1 Phát triển dân cư đô thị 
2 Phát triển dân cư nông thôn
3 Phát triển hỗn hợp (dân cư, dịch vụ)
4 Dịch vụ - công cộng Thể hiện các chức năng: Y 

tế, văn hóa, giáo dục, 
thương mại theo cấp phục 
vụ khu chức năng.

5 Cây xanh sử dụng công cộng Thể hiện theo cấp phục vụ 
khu chức năng.

6 Cây xanh sử dụng hạn chế
7 Cây xanh chuyên dụng
8 Phát triển sản xuất công nghiệp, kho 

tàng
9 Trung tâm đào tạo, nghiên cứu Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp vùng, cấp tỉnh, cấp 
huyện và khu chức năng.

10 Cơ quan, trụ sở Thể hiện theo cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp xã và khu 
chức năng.

11 Trung tâm y tế Thể hiện theo cấp quốc gia, 
cấp vùng, cấp tỉnh và cấp 
huyện. 

12 Trung tâm văn hóa, thể dục thể thao Thể hiện theo cấp quốc gia, 
cấp vùng, cấp tỉnh và cấp 
huyện.

13 Phát triển dịch vụ, du lịch
14 Di tích, tôn giáo
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STT Nhóm chức năng/ Loại chức năng sử 
dụng đất

Ghi chú

15 An ninh
16 Quốc phòng
17 Giao thông Thể hiện theo cấp quốc gia, 

cấp vùng, cấp tỉnh, cấp 
huyện và khu chức năng.

18 Hạ tầng kỹ thuật khác Thể hiện theo cấp quốc gia, 
cấp vùng, cấp tỉnh, cấp 
huyện và khu chức năng.

II Khu vực nông nghiệp và chức năng khác
1 Sản xuất nông nghiệp
2 Lâm nghiệp (rừng sản xuất, rừng phòng 

hộ và rừng đặc dụng)
3 Nuôi trồng thủy sản 
4 Chưa sử dụng (đất bằng và đồi núi chưa 

sử dụng)
5 Hồ, ao, đầm
6 Sông, suối, kênh, rạch
7 Mặt nước ven biển
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Phụ lục VII.
Quy định về thể hiện ký hiệu bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án Quy 

hoạch đô thị và nông thôn

PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Hệ thống ký hiệu bản vẽ quy định tại Phụ lục này được sử dụng trong hồ sơ 
màu, hồ sơ đen trắng của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn theo Luật Xây 
dựng năm 2014; Luật số 35 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan 
đến quy hoạch.

Trong các đồ án quy hoạch nông thôn, hệ thống ký hiệu bản vẽ được quy 
định trên cơ sở hệ thống trợ giúp của phần mềm Auto CAD.

Đối với đồ án quy hoạch chung xây dựng xã hệ thống ký hiệu được thể 
hiện cho từng giai đoạn quy hoạch (ngắn hạn và dài hạn); Đối với đồ án quy 
hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, hệ thống ký hiệu được thể hiện 
cho giai đoạn ngắn hạn.

Ngoài những quy định trong hệ thống ký hiệu này, khi thể hiện bản vẽ quy 
hoạch nông thôn còn phải tuân thủ theo các quy định ký hiệu chuyên ngành khác 
có liên quan.

Trong trường hợp sử dụng các ký hiệu chưa có trong quy định thì phải có 
ghi chú kèm theo.

Ký hiệu bản vẽ hiện trạng, sử dụng đất và định hướng phát triển không gian 
trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch nông thôn thực hiện theo KH-01 đến 
KH-03.

Ký hiệu bản vẽ hạ tầng kỹ thuật trong hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 
nông thôn thực hiện theo quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư này.

PHẦN 2. BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

STT
Mục đích sử dụng đất

Ghi chú (*)

1 Đất nông nghiệp

1.1 Đất  sản xuất nông nghiệp

Gồm đất trồng cây hàng năm và đất 
trồng cây lâu năm.
Đất trồng cây hàng năm bao gồm 
các loại: Đất trồng lúa (gồm đất 
chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa 
nước còn lại và đất trồng lúa nương); 
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STT
Mục đích sử dụng đất

Ghi chú (*)

đất trồng cây hàng năm khác (gồm 
đất bằng trồng cây hàng năm khác 
và đất nương rẫy trồng cây hàng 
năm khác);

1.2 Đất lâm nghiệp 

Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng 
sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất 
rừng đặc dụng; trong đó gồm đất có 
rừng tự nhiên, đất có rừng trồng và 
đất đang được sử dụng để bảo vệ, 
phát triển rừng

1.3
Đất nuôi trồng thủy sản Là đất được sử dụng chuyên vào 

mục đích nuôi, trồng thủy sản nước 
lợ, nước mặn và nước ngọt.

1.4 Đất làm muối Là ruộng muối để sử dụng vào mục 
đích sản xuất muối.

1.5 Đất nông nghiệp khác

Gồm đất sử dụng để xây dựng nhà 
kính và các loại nhà khác phục vụ 
mục đích trồng trọt, kể cả các hình 
thức trồng trọt không trực tiếp trên 
đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi 
gia súc, gia cầm và các loại động vật 
khác được pháp luật cho phép, kể cả 
các loại nhà khác gắn liền với khu 
vực chuồng trại để phục vụ cho chăn 
nuôi; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản cho mục đích học tập, 
nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo 
cây giống, con giống và đất trồng 
hoa, cây cảnh.

2 Đất xây dựng

2.1 Đất ở Đất ở tại nông thôn

2.2 Đất công cộng 

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây 
dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở 
giáo dục và đào tạo (chỉ tính đất các 
công trình phục vụ cấp xã); đất xây 
dựng cơ sở văn hóa (không bao gồm 
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STT
Mục đích sử dụng đất

Ghi chú (*)

các công trình kinh doanh văn hóa) 
đất sinh hoạt cộng đồng; đất chợ, 
điểm bưu điện – văn hóa xã

2.3 Đất cây xanh, thể dục, thể 
thao

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 
(chỉ tính đất xây dựng các công trình 
phục vụ cấp xã); đất vui chơi, giải trí 
công cộng (trừ bãi tắm)

2.4 Đất tôn giáo, danh lam thắng 
cảnh, di tích, đình đền

Đất có di tích lịch sử - văn hóa, đất 
danh lam thắng cảnh; đất cơ sở tôn 
giáo; đất cơ sở tín ngưỡng

2.5 Đất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và làng nghề

Đất cụm công nghiệp, đất khu công 
nghiệp, đất khu chế xuất (nằm trên 
địa bàn xã), đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp, 

2.6 Đất khoáng sản và sản xuất 
vật liệu xây dựng

đất sử dụng cho hoạt động khoáng 
sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng,  
đất làm đồ gốm

2.7 Đất xây dựng các chức năng 
khác

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây 
dựng cơ sở y tế, đất xây dựng cơ sở 
giáo dục và đào tạo, Đất xây dựng 
cơ sở thể dục thể thao (không tính 
đất các công trình phục vụ cấp xã), 
bãi tắm biển; đất xây dựng cơ sở 
kinh doanh văn hóa, đất xây dựng cơ 
sở dịch vụ xã hội, đất xây dựng cơ 
sở khoa học và công nghệ, đất xây 
dựng cơ sở ngoại giao, đất xây dựng 
các công trình sự nghiệp khác, đất 
thương mại dịch vụ, 

2.8 Đất hạ tầng kỹ thuật

2.8.1 Đất giao thông Đất giao thông

2.8.2 Đất xử lý chất thải rắn đất bãi thải, xử lý chất thải

2.8.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng
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STT
Mục đích sử dụng đất

Ghi chú (*)

2.8.4 Đất hạ tầng kỹ thuật khác Đất công trình năng lượng, đất công 
trình bưu chính, viễn thông (trừ điểm 
bưu điện – văn hóa xã, )các công 
trình đầu mối phục vụ đời sống của 
người dân nông thôn như:cấp điện, 
cấp nước, thoát nước 

2.9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất Đất thủy lợi; đất phi nông nghiệp 
khác (kho, trạm, trại…)

2.10 Đất quốc phòng, an ninh Đất quốc phòng, đất an ninh

3 Đất khác

3.1 Đất sông ngòi, kênh rạch, suối 
& mặt nước chuyên dùng

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối, đất 
có mặt nước chuyên dùng.

3.2 Đất chưa sử dụng
Đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi 
chưa sử dụng, núi đá không có rừng 
cây

(*) Tên của các loại đất sử dụng trong phần Ghi chú được phù hợp với giải 
thích cách xác định tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-
BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.


